

LỜI MỞ ĐẦU

Quá trình sản xuất kinh doanh trong bất kỳ doanh nghiệp nào cũng là một quá trình kết hợp và tiêu hao các yếu tố sản xuất để thu hút được sản phẩm. Tổng hợp toàn bộ các hao phí mà doanh nghiệp bỏ ra liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tạo nên chỉ tiêu chi phí sản xuất. Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào doanh nghiệp có đảm bảo tự bù đắp chi phí mình đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh và bảo đảm có lãi hay không. Vì vậy, việc hạch toán đầy đủ chính xác chi phí sản xuất vào giá thành của sản phẩm là việc làm cấp thiết, khách quan và có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Mặt khác, xét trên góc độ vĩ mô, do các yếu tố sản xuất ở nước ta còn rất hạn chế nên tiết kiệm chi phí sản xuất đang là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công ty quản lý kinh tế.

Nhiệm vụ cơ bản của kế toán là không những phải hạch toán đầy đủ chi phí sản xuất, mà còn phải làm thế nào để kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất phục vụ tốt cho việc hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của chế độ hạch toán kinh doanh. Đồng thời cung cấp thông tin hữu ích, kịp thời cho việc ra quyết định. Để giải quyết được vấn đề đó phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Công việc này không những mang ý nghĩa về mặt lý luận, mà còn mang ý nghĩa thực tiễn to lớn cấp bách trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của các doanh nghiệp sản xuất ở nước ta nói chung và Công ty cổ phần Hà Anh  nói riêng.

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, cùng sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Đỗ Quý, trong thời gian thời gian thực tập, em đã mạnh dạn chọn đề tài: "Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Hà Anh " làm báo cáo thực tập.

Kết cấu của chuyên đề thực tập ngoài phần mở đầu và kết luận, gồm 3 phần chính:

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.

Chương 2: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Hà Anh .

Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần Hà Anh .




CHƯƠNG 1

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 

Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 

1.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Trong nền kinh tế thị trường, yếu tố thuận lợi được đặt lên hàng đàu nên bất cứ một nhà sản xuất nào cũng phải quan tâm đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Vì giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh chất lượng, hoạt động sản xuất, kết quả sử dụng các loại tài sản vật tư, lao động, tiền vốn trong quá trình sản xuất, cũng như các giải pháp kinh tế, kỹ thuật nhằm sản xuất được nhiều nhất, với chi phí sản xuất tiết kiệm và giá thành hạ thấp. Như vậy để tồn tại và phát triển được trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp phải tìm mọi cách để nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Việc hạ giá thành sản phẩm sẽ tạo ưu thế cho doanh nghiệp trong cạnh tranh, tiêu thụ nhanh sản phẩm, thu hồi vốn nhanh và thu lãi lợi nhuận lớn. Do vậy kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm là nội dung không thể thiếu được trong toàn bộ nội dung tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp.

1.2. NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 

1.2.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 

1.2.1.1. Chi phí sản xuất 

Chi phí sản xuất của doanh nghiệp là toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp phải chi ra trong quá trình sản xuất chế tạo sản phẩm trong một thời kỳ nhất định, biểu hiện bằng tiền để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xét trên bình diện doanh nghiệp, chi phí luôn có tính chất cá biệt bao bồm tất cả các chi phí mà doanh nghiệp phải chia ra để tồn tại và tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, bất kể đó là các chi phí cần thiết hay không cần thiết.

Nội dung của chi phí sản xuất (CPSX): CPSX không những bao gồm yếu tố lao động sống cần thiết liên quan đến sử dụng lao động (tiền lương, tiền công), lao động vật hoá (khấu hao tài sản cố định chi phí về nguyên vật liệu…) mà còn bao gồm một số khoản mà thực chất là một phần giá trị mới sáng tạo ra (BHXH, BHYT, KPCĐ, các loại thuế không được hoàn trả…)

1.2.1.2. Giá thành sản phẩm 

Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh kết quả sử dụng tài sản vật tư, lao động và tiền vốn trong quá trình sản xuất, cũng như tính đúng đắn của các giải pháp tổ chức kinh tế, kỹ thuật và công nghệ mà doanh nghiệp đã sử dụng nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hạ thấp chi phí và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Giá thành còn là một căn cứ quan trọng để địnhgiá bán và xác định hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất.

Như vậy, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là hai phạm trù giống nhau về bản chất, đều là hao phí về lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí khác doanh nghiệp chi ra cho quá trình sản xuất chế tạo sản phẩm. Tuy nhiên giữa chúng có sự khác nhau về phạm vi giới hạn.

Chi phí sản xuất gắn với một thời kỳ nhất định, vừa liên quan đến sản phẩm hoàn thành, vừa liên quan đến sản phẩm chưa hoàn thành. Còn giá thành sản phẩm là chi phí sản xuất gắn liền với sản phẩm, lao vụ, dịch vụ đã hoàn thành.

Xét trong một kỳ nhất định độ lớn của tổng chi phí sản xuất và tổng giá thành sản phẩm cũng khác nhau. Nó chịu ảnh hưởng bởi chênh lệch của chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ, cuối kỳ thể hiện ở công thức sau:

Zsp = CPSXDDđk + CPSXtk - CPSXDDck

Nếu CPSXDDđk = CPSXDDck  thì Zsp  = CPSXtk

1.2.1.3. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 

* Phân loại chi phí sản xuất 

Chi phí sản xuất bao gồm nhiều khoản có nội dung công dụng và mục đích sử dụng không như nhau. Vì vậy để phục vụ cho công tác quản lý nói chung và công tác kế toán nói riêng, cần phân loại chi phí sản xuất theo tiêu thức thích hợp.

* Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế của chi phí

Toàn bộ chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế cua chi phí

- Chi phí nguyên vật liệu: là toàn bộ chi phí về nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế…

- Chi phí nhân công: toàn bộ số tiền lương phải trả và các khoản trích theo lương phải trả cho người lao động.

- Chi phí khấu hao tài sản cố định: phản ánh tổng số khấu hao tài sản cố định phải trích trong kỳ.

- Chi phí dịch vụ mua ngoài: là toàn bộ số tiền đã trả cho người cung cấp dịch vụ mua ngoài phụ cuvj hoạt động sản xuất.

- Chi phí khác bằng tiền là các chi phí khác dùng cho sản xuất kinh doanh ngoài các yếu tố trên.

Cách phân loại này cho biết được cơ cấu, tỷ trọng của từng yếu tố chi phí của doanh nghiệp, là cơ sở của việc tập hợp, xây dựng kế hoạch và lập báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí.

* Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng của chi phí 

Toàn bộ chi phí trong kỳ được chia thành các khoản mục sau:

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu… sử dụng trực tiếp vào sản xuất và chế tạo sản phẩm.

- Chi phí nhân công trực tiếp: là chi phí về tiền lương và các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất.

- Chi phí sản xuất chung: chi phí này dùng cho hoạt động sản xuất chung tại các bộ phận sản xuất (phân xưởng, đội, trại) gồm chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu, chi phí dụng cụ sản xuất, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền.

Cách phân loại này có tác dụng phục vụ cho việc quản lý chi phí theo định mức, là cơ sở cho kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo khoản mục, là căn cứ để phân tích tình hình thực hiện kế hoạch và định mức chi phí sản xuất cho kỳ sau.

* Theo mối quan hệ với khối lượng sản phẩm công việc, lao vụ sản xuất trong kỳ.

Chi phí sản xuất bao gồm:

- Chi phí biến đổi (biến phí)

- Chi phí cố định (định phí)

Theo cách phân loại này giữa chi phí với khối lượng sản phẩm công việc, lao vụ, dịch vụ thành chi phí khả biến, chi phí bất biến.

* Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí và mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí.

Phân loại theo cách này chi phí sản xuất làm hai loại:

- Chi phí trực tiếp

- Chi phí gián tiếp.

* Phân loại chi phí theo nội dung cấu thành chi phí

Theo cách này chi phí sản xuất chia làm hai loại:

- Chi phí đơn nhất

- Chi phí tổng hợp

Mỗi cách phân loại có ý nghĩa riêng phục vụ cho từng yêu cầu quản lý và từng đối tượng cung cấp các thông tin cụ thể trong từng thời kỳ nhất định.

1.2.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 

Để giúp cho việc nghiên cứu và quản lý tốt giá thành sản phẩm kế toán cần tiến hành phân loại giá thành sản phẩm.

1.2.2.1. Giá thành sản phẩm 

Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật hoá có liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm, lao vụ đã hoàn thành.

1.2.2.2. Phân loại giá thành

* Phân loại giá thành theo thời gian và cơ sở số liệu tính giá thành

- Giá thành kế hoạch: là giá thành sản phẩm được tính trên cơ sở chi phí sản xuất kế hoạch và sản lượng kế hoạch. Giá thành kế hoạch là mục tiêu phấn đấu của doanh nghiệp, là căn cứ để phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành và kế hoạch hạ giá thành của doanh nghiệp.

- Giá thành định mức: là giá thành kế hoạch được tính trên cơ sở định mức chi phí hiện hành và chỉ tính cho một đơn vị sản phẩm. Giá thành định mức là công cụ quản lý định mức của doanh nghiệp, là thước đo chính xác để xác định kết quả sử dụng tài sản, vật tư, lao động, giúp cho việc đánh giá đúng đắn các giải pháp kinh tế, kỹ thuật mà doanh nghiệp đã thực hiện trong quá trình sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Giá thành thực tế: là giá thành sản phẩm được tính trên cơ sở số liệu chi phí sản xuất thực tế đã phatsinh tập hợp được trong kỳ và sản lượng sản phẩm thực tế đã sản xuất trong kỳ. Giá thành thực tế là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp là cơ sở để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

* Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán

- Giá thành sản xuất: bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung tính cho sản phẩm công việc, lao vụ hoàn thành. Giá thành sản xuất được sử dụng để ghi sổ kế toán thành phẩm nhập kho hoặc giao cho khách hàng là căn cứ để tính giá vốn hàng bán, lãi gộp trong kỳ.

- Giá thành toàn bộ: bao gồm giá thành sản phẩm và chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tính cho sản phẩm đó. Giá thành toàn bộ của sản phẩm là căn cứ để tính toán xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với giá thành sản phẩm 

Về bản chất, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là hai khái niệm giống nhau nhưng lại có sự khác nhau ở các phương diện:

- Chi phí sản xuất luôn gắn liền với thời kỳ đã phát sinh chi phí còn giá thành sản phẩm gắn với khối lượng sản phẩm, công việc, lao vụ đã hoàn thành.

- Chi phí sản xuất trong kỳ bao gồm cả chi phí sản xuất ra những sản phẩm hoàn thành, sản phẩm hỏng và sản phẩm dở dang cuối kỳ. Còn giá thành sản phẩm không liên quan đến sản phẩm hỏng và sản phẩm dở dang cuối kỳ nhưng lại có liên quan đến chi phí của sản phẩm dở dang kỳ trước chuyển sang.

Tuy nhiên, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm lại có quan hệ mật thiết với nhau vì chúng biểu hiện bằng tiền của chi phí, mà doanh nghiệp đã bỏ ra cho hoạt động sản xuất. Chi phí trong kỳ là căn cứ để tính giá thành sản phẩm, lao vụ, dịch vụ đã hoàn thành.

1.2.4. Yêu cầu quản lý chi phí và giá thành sản phẩm 

1.2.4.1. Sự cần thiết phải quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong nền kinh tế thị trường 

Trong nền kinh tế thị trường, có nhiều doanh nghiệp cũng sản xuất một loại mặt hàng giống nhau nên các chi phí có sự cạnh tranh gay gắt về chất lượng, giá cả, ngoài ra sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra còn phải cạnh tranh với hàng ngoại nhập. Cho nên muốn tồn tại và phát triển được thì vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là phải giảm tối đa các khoản chi phí để hạ giá thành sản phẩm từ đó hạ được giá bán sản phẩm, tăng lợi nhuận mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm để có thể đứng vững trên thị trường. Do vậy yêu cầu đặt ra là phải quản lý tốt chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

1.2.4.2. Các nhân tố tác động đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 

- Nhóm nhân tố khách quan: như thị trường (thị trường lao động, thị trường nguyên vật liệu, thị trường vốn, thị trường đầu ra…)

Đối với thị trường đầu vào ảnh hưởng tới chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp xét trên khả năng cung cấp, phương thức thanh toán để các chi phí bỏ ra là thấp nhất.

Đối với thị trường đầu ra, doanh nghiệp cũng cần xem xét giá bán, phương thức thanh toán… sao cho chi phí bỏ ra hợp lý và đem lại hiệu quả.

- Nhân tố chủ quan như:

+ Trình độ trang bị về kỹ thuật và công nghệ sản xuất, khả năng tận dụng công suất máy móc thiết bị công nghiệp.

+ Trình độ sử dụng nguyên vật liệu, năng lượng…

+ Trình độ sử dụng lao động 

+ Trình độ tổ chức sản xuất 

+ Trình độ quản lý tài chính của doanh nghiệp 

Sự tác động của nhân tố khách quan cũng như chủ quan có thể làm tăng hoặc giảm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, muốn hạ thấp được chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm đòi hỏi phải nắm bắt được những nguyên nhân ảnh hưởng để hạn chế và loại bỏ những ảnh hưởng làm tăng chi phí sản xuất và phát huy những nhân tố tích cực để hạ thấp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

1.2.4.3. Biện pháp quản lý chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, vai trò kế toán

Các doanh nghiệp nên sử dụng các biện pháp sau:

- Chú trọng tới việc áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất.

- Quản lý và sử dụng lao động có hiệu quả, có các biện pháp khuyến khích người lao động.

- Tổ chức quản lý bố trí các khâu sản xuất hợp lý

- Quản lý việc sử dụng chi phí hợp lý.

1.2.5. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 

- Xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành phù hợp với đặc điểm và yêu cầu quản lý doanh nghiệp.

- Tổ chức vận dụng các tài khoản kế toán để hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phù hợp với đặc điểm sản xuất.

- Tổ chức phân bổ chi phí sản xuất hoặc kết chuyển theo đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất đã xác định.

1.3. TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 

1.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chiphí sản xuất và căn cứ xác định

1.3.1.1. Khái niệm đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 

Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất là phạm vi giới hạn mà chi phí sản xuất cần phải tập hợp nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát chi phí sản xuất và yêu cầu tính giá thành sản phẩm.

1.3.1.2. Căn cứ xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất

- Đặc điểm tổ chức sản xuất: sản xuất đơn chiếc hay sản xuất hàng loạt, khối lượng lớn hay nhỏ.

- Đặc điểm công dụng của chi phí: nếu là chi phí trực tiếp thì đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là từng sản phẩm. Nếu là chi phí chung thì đối tượng kế toán tập hợp chi phí là từng phân xưởng.

- Địa điểm phát sinh chi phí và mục đích công dụng của chi phí.

- Trình độ quản lý sản xuất kinh doanh và yêu cầu hạch toán kinh doanh của doanh nghiệp.

1.3.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp 

Tuỳ thuộc vào khả năng quy nạp chi phí vào các đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất, kế toán sẽ áp dụng một cách phù hợp.

1.3.2.1. Phương pháp phân bổ trực tiếp

Phương pháp này áp dụng đối với chi phí sản xuất có liên quan trực tiếp đến từng đối tượng tập hợp chi phí riêng biệt.

1.3.2.2. Phương pháp phân bổ gián tiếp

Phương pháp này áp dụng đối với chi phí sản xuất có liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí không thể tổ chức ghi chép ban đầu theo từng đối tượng tập hợp chi phí riêng biệt.

1.3.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất 

1.3.3.1. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Để tính toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu chính xác, kế toán cần kiểm tra số nguyên vật liệu do đã lĩnh nhưng cuối kỳ chưa sử dụng hết và giá trị phế liệu thu hồi nếu có để loại ra khỏi chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong kỳ.

 +  = 
    -  -  
Để tập hợp chi phí phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp kế toán sử dụng TK621 - chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và một số tài khoản có liên quan như: TK111, TK112, TK151, TK152, TK153…

TK 621: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Bên Nợ: giá trị thực tế của nguyên vật liệu xuất dùng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm hoặc thực hiện lao vụ hay dịch vụ trong kỳ.

Bên Có: 

+ Giá trị nguyên vật liệu sử dụng không tốt nhập lại kho.

+ Giá trị phế liệu thu hồi.

+ Phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho các đối tượng.

TK621: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp không có số dư cuối kỳ. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu.

1. Khi xuất kho nguyên vật liệu để trực tiếp sản xuất sản phẩm, căn cứ vào phiếu xuất kho kế toán ghi:

Nợ TK 622: chi phí nguyên vật liệu

Có TK152: nguyên vật liệu (phương pháp kê khai thường xuyên

2. Trường hợp nguyên liệu, vật liệu mua về không nhập kho mà sử dụng ngay cho sản xuất sản phẩm, căn cứ vào hoá đơn chứng từ trả tiền có liên quan kế toán ghi.

- Trường hợp sản phẩm không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.

Nợ TK 621: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 111, 112, 331…

- Trường hợp sản phẩm thuộc đối tượng thuế GTGT, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp trực tiếp

Nợ TK621: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Có TK 111, 112, 331…

3. Cuối tháng nếu có nguyên vật liệu sử dụng chưa hết nộp trả lại kho và phế liệu thu hồi nhập kho, kế toán căn cứ vào báo cáo vật liệu tồn tại cuối tháng của phân xưởng.

Nợ TK152: nguyên vật liệu (phương pháp kê khai thường xuyên)

Nợ TK611: mua hàng (phương pháp kiểm kê định kỳ)

Có TK621: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

4. Cuối tháng nếu có nguyên vật liệu sử dụng chưa hết để lại tháng sau, căn cứ vào phiếu báo cáo vật tư tồn lại vật tư sử dụng chưa hết kế toán tính giá thực tế của chúng và ghi bằng bút toán đỏ.

Nợ TK621: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Có TK152: nguyên vật liệu.

5. Cuối tháng tính toán để kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thực tế sử dụng trong kỳ sử dụng cho các đối tượng chi phí

Nợ TK 154: chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (phương pháp kê khai thường xuyên)

Nợ TK631: giá thành sản xuất (phương pháp kiểm kê định kỳ).

Có TK621: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tập hợp và phân bổ cho từng đối tượng chịu chi phí được phản ánh ở bảng phân bổ nguyên vật liệu.

Sơ đồ 1.1

Sơ đồ kế toán chi phí nguyên vật liệu, vật liệu trực tiếp


(1): 
chi phí nguyên vật liệu đầu kỳ


(2): 
chi phí mua hàng

(3): 
tổng giá thanh toán

(4): 
thuế GTGT được khấu trừ

(5): 
chi phí nguyên vật liệu cuối kỳ

(6): 
chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

1.3.3.2. Kế toán chi phí nhân công

TK622 - chi phí nhân công trực tiếp

Bên Có: phân bố kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp cho các đối tượng chịu chi phí có liên quan.

Bên Nợ: tập hợp các chi phí nhân công trực tiếp cho các đối tượng sản xuất sản phẩm hoặc thực hiện lao vụ phát sinh trong kỳ.

TK622 - chi phí nhân công trực tiếp không có số dư cuối kỳ.

Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu.

1. Căn cứ vào bảng tổng hợp thanh toán tiền lương, tính tiền lương bao gồm lương chính, lương phụ, phụ cấp phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm.

Nợ TK622: chi phí nhân công trực tiếp

Có TK 334: phải trả công nhân viên

2. Tiền ăn ca phải trả công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm 

Nợ TK622: chi phí nhân công trực tiếp

Có TK334: phải trả công nhân viên

3. Trích trước tiền lương nghỉ phép theo kế hoạch của công nhân trực tiếp sản xuất

Nợ TK622: chi phí nhân công trực tiếp

Có TK335: chi phí phải trả

4. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền lương 

Nợ TK622: chi phí nhân công trực tiếp

Có TK338: phải trả phải nộp khác

5. Cuối kỳ tính toán trực tiếp hoặc phân bổ chi phí nhân công trực tiếp cho các đối tượng chịu chi phí và kết chuyển ghi:

Nợ TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (PPKKTX)

Nợ TK631: Giá thành sản xuất (PPKKĐK)

Có TK622: chi phí nhân công trực tiếp.

Sơ đồ kế toán tập hợp chi phí và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp


(1): 
chi phí vật liệu

(2): 
chi phí phải trả

(3): 
chi phí phải trả, phải nộp khác

(4): 
chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

1.3.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung

TK627 - chi phí sản xuất chung

- Bên Nợ: tập hợp chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ

- Bên Có: các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung.

TK627 - chi phí sản xuất chung không có số dư cuối kỳ

Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu.

1. Căn cứ vào bảng tổng hợp thanh toán lương, bảng thanh toán tiền ăn ca, tính tiền lương chính, tiền lương phụ, kế toán ghi:

Nợ TK627: chi phí sản xuất chung (6271)

Có TK334: phải trả công nhân viên

2. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định trên tiền lương thực tế phải trả nhân viên phân xưởng, đội sản xuất tính vào chi phí

Nợ TK627: chi phí sản xuất chung (6271)

Có TK338: phải trả phải nộp khác (3382, 3383, 3384)

3. Căn cứ vào phiếu xuất kho vật liệu sử dụng cho quản lý, phục vụ sản xuất ở phân xưởng, đội sản xuất kế toán tính ra giá thực tế

Nợ TK627: chi phí sản xuất chung (6271)

Có TK 152: nguyên vật liệu

4. Căn cứ vào phiếu xuất kho công cụ, dụng cụ dùng cho sản xuất chung loại phân bổ một lần kế toán tính thực tế của công cụ dụng cụ xuất kho ghi:

Nợ TK 627: chi phí sản xuất chung (6273)

Có TK153: công cụ dụng cụ

- Đối với công cụ dụng cụ phân bổ nhiều lần căn cứ vào phân bổ giá trị công cụ dụng cụ ghi vào chi phí sản xuất chung trong kỳ.

Nợ TK 627: chi phí sản xuất chung (6273)

Có TK 142: chi phí trả trước (1421)

5. Căn cứ vào bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định sử dụng cho phân xưởng sản xuất, tổ đội sản xuất kế toán ghi:

Nợ TK 627: chi phí sản xuất chung (6274)

Có TK214: hao mòn tài sản cố định.

6. Nếu dịch vụ mua ngoài dùng sản xuất kinh doanh sản phẩm thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Nợ TK627: chi phí sản xuất chung (6277)

Nợ TK133: thuế GTGT được khấu trừ

Có TK331, 111, 112…

Nếu dịch vụ mua ngoài dùng sản xuất kinh doanh sản phẩm thuộc đối tượng chịu thuế GTGT doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp trực tiếp.

Nợ TK627: chi phí sản xuất chung (6277)

Có TK 331, 111, 112…

7. Căn cứ vào các chứng từ khác có liên quan đến chi phí sản xuất chung như phiếu chi tiền mặt, giấy nợ ngân hàng, kế toán ghi:

Nợ TK 627: chi phí sản xuất chung (6278)

Có TK111, 141, 112…

8. Khi phát sinh các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung phải căn cứ vào chứng từ có liên quan, kế toán ghi:

Nợ TK111, 112…

Có TK627: chi phí sản xuất chung

9. Cuối kỳ tính toán phân bổ chi phí sản xuất chung và kết chuyển vào các tài khoản có liên quan

Nợ TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (phương pháp kê khai thường xuyên)

Nợ TK 631: giá thành sản xuất (phương pháp kiểm kê định kỳ)

Có TK627: chi phí sản xuất chung.

Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất chung



(1), (2): 
chi phí nhân viên

(3): 

chi phí vật liệu

(4): 

chi phí dụng cụ

(5): 

chi phí trả trước

(6) và (8): 
chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền

(9): 
kết chuyển (hoặc phân bổ) chi phí sản xuất chung

1.3.4. Kế toán tập hợp chi phí toàn doanh nghiệp 

1.3.4.1. Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

TK154 - chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Bên nợ: - Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.

Bên có: - Giá trị phế liệu thu hồi, khoản xử lý thiệt hại sản phẩm hỏng không tính giá thành.

- Giá thành sản phẩm thực tế của sản phẩm 

- Giá trị vật liệu, công cụ, hàng hoá gia công xong nhập lại kho.

Số dư nợ: phản ánh
 nhập lại kho

Chi phí sản xuất của sản phẩm lao vụ còn dở dang cuối kỳ.

Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu.

1. Cuối kỳ kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp theo từng đối tượng tập hợp chi phí

Nợ TK154 - chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Có TK61 - chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

2. Cuối kỳ kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp theo từng đối tượng 

Nợ TK154- chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Có TK622 - chi phí nhân công trực tiếp

3. Cuối kỳ tính toán và kết chuyển chi phí sản xuất chung cho từng đối tượng tập hợp chi phí

Nợ TK154- chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Có TK627 - chi phí sản xuất chung.

4. Căn cứ vào giá thành sản xuất thực tế của các sản phẩm, lao vụ, dịch vụ đã hoàn thành trong kỳ nhập kho

Nợ TK155 - thành phẩm

Nợ TK632 - giá vốn hàng bán

Nợ TK157 - hàng gửi bán

Có TK154 - chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Sơ đồ hạch toán chi phí toàn doanh nghiệp

(Theo phương pháp kê khai thường xuyên)


(1) Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

(2) Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp

(3) Kết chuyển chi phí sản xuất chung

(4) Ghi giảm chi phí vật liệu không dùng hết nhập kho, phế liệu thu hồi

(5) Ghi giảm chi phí sản phẩm, vật tư thiếu hụt

6 (a) Giá thành thực tế sản phẩm hoàn thành nhập kho

6 (b) Giá thành thực tế sản phẩm hoàn thành xuất gửi bán

6 (c) Giá thành thực tế sản phẩm hoàn thành xuất bán thẳng

1.3.4.2. Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

TK631 - giá thành sản xuất 

Bên Nợ: - Kết chuyển chi phí của sản xuất lao vụ dở dang đầu kỳ.

- Kết chuyển chi phí sản xuất thực tế phát sinh trong kỳ.

Bên Có: - Kết chuyển chi phí sản xuất của sản phẩm lao vụ dở dang cuối kỳ vào TK154.

- Giá thành sản xuất thực tế của sản phẩm lao vụ hoàn thành.

* Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu.

1. Đầu kỳ kết chuyển chi phí sản xuất của sản phẩm làm dở đầu kỳ

Nợ TK631 - giá thành sản xuất (chi tiết theo từng đối tượng)

Có TK154 - chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

2. Cuối kỳ kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh trong kỳ

Nợ TK631 - giá thành sản phẩm 

Có TK 621 - chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

3. Cuối kỳ kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp cho đối tượng chịu chi phí

Nợ TK631 - giá thành sản xuất 

Có TK 622 - chi phí nhân công sản xuất 

4. Cuối kỳ phân bổ và kết chuyển chi phí sản xuất chung cho các đối tượng chịu chi phí

Nợ TK631- giá thành sản xuất 

Có TK627 - chi phí sản xuất chung.

5. Trường hợp có phát sinh sản phẩm không sửa chữa được, phải tuỳ theo kết quả xử lý của cấp có thẩm quyền để ghi:

Nợ TK611 - mua hàng (giá trị phế liệu thu hồi nhập kho)

Nợ TK 138 - phải thu khác (1388)

Nợ TK821 - chi phí bất thường

Có TK631 - giá thành sản xuất 

6. Cuối kỳ tiến hành kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang theo phương pháp quy định kết chuyển sang TK154

Nợ TK154 - chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Có TK631 - giá thành sản xuất 

7. Giá thành sản xuất của số sản phẩm công việc đã hoàn thành trong kỳ

Nợ TK632 - giá vốn hàng bán

Có TK631 - giá thành sản xuất 

Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp

(Theo phương pháp kiểm kê định kỳ)


(1): 
kết chuyển giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ

(2): 
kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

(3): 
kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp

(4): 
kết chuyển chi phí sản xuất chung

(5): 
kết chuyển giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ

(6): 
kết chuyển chi phí mua hàng

(7): 
ghi giảm chi phí sản phẩm vật tư thiếu hụt

(8): tổng giá thành sản xuất của sản phẩm  hoàn thành

1.3.5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

1.3.5.1. Sự cần thiết phải đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

Đánh giá sản phẩm dở dang là tính toán xác định cần chi phí sản xuất mà sản phẩm dở dang cuối kỳ phải chịu. Mức độ chính xác của chỉ tiêu chi phí sản xuất dở dang phụ thuộc vào 2 vấn đề cơ bản.

- Việc kiểm kê sản phẩm dở dang cuối kỳ và đánh giá mức độ hoàn thành của sản phẩm làm dở.

- Mức độ hợp lý, khoa học của phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở dang mà doanh nghiệp áp dụng.

1.3.5.2. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang

* Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực itếp

Theo phương pháp này, giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ chỉ tính phần chi phí nguyên vật liệu trực tiếp còn các chi phí khác: chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung tính hết cho sản phẩm hoàn thành trong kỳ.

Công thức tính như sau:

DCK =  x Qd​

Trong đó: Dck và Dđk là chi phí của sản phẩm dở dang cuối kỳ và đầu kỳ

Cn là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh trong kỳ.

Qsp và Qd là sản lượng của sản phẩm hoàn thành và sản phẩm dở dang cuối kỳ.

* Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương.

Theo phương pháp này, căn cứ vào khối lượng sản phẩm dở dang và mức độ chế biến hoàn thành của chúng, để quy đổi khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương sau đó lần lượt tính từng khoản chi phí cho sản phẩm dở dang cuối kỳ sau.

Đối với chi phí sản xuất bỏ vào một lần ngay từ đầu quá trình sản xuất như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc chi phí vật liệu chính trực tiếp sản xuất tính cho sản phẩm dở dang theo công thức:

DCK =  x Qd
Đối với các chi phí bỏ dần vào quá trình sản xuất theo mức độ chế biến như chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung thì tính cho sản phẩm dở dang theo công thức:

DCK =  x Qd
Trong đó: Qd là khối lượng sản phẩm dở dang đã quy đổi ra khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương theo mức độ chế biến hoàn thành (%HT).

Qd  = Qd  x %HT

* Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức

Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức chỉ áp dụng thích hợp với những sản phẩm đã xây dựng được định mức chi phí sản xuất hợp lý hoặc đã thực hiện phương pháp tính giá thành theo định mức.

1.4. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 

1.4.1. Đối tượng tính giá thành

Đối tượng tính giá thành là các loại sản phẩm, công việc, lao vụ do doanh nghiệp sản xuất ra cần phải tính được tổng giá thành và giá thành đơn vị.

Xác định đối tượng tính giá thành là công việc cần thiết đầu tiên trong toàn bộ công việc tính giá thành sản phẩm của kế toán. Bộ phận kế toán tính giá thành phaỉa căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, tính chất sản phẩm và cung cấp sử dụng sản phẩm.

1.4.2. Kỳ tính giá thành sản phẩm 

Là thời kỳ bộ phận kế toán giá thành cần tiến hành công việc giá thành cho các đối tượng tính giá thành.

1.4.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 

1.4.3.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn

Phương pháp này áp dụng thích hợp với những sản phẩm, công việc có quy trình công nghệ sản xuất giản đơn khép kín, tổ chức sản xuất nhiều, chu kỳ sản xuất ngắn và xen kẽ liên tục, đối tượng tính giá thành tương ứng phù hợp với đối tượng kế toán.

Cuối kỳ có nhiều sản phẩm dở dang và không ổn định cần tổ chức đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo phương pháp thích hợp. Trên cơ sở số liệu chi phí sản xuất đã tập hợp trong kỳ và chi phí của sản phẩm dở dang đã tập hợp trong kỳ và chi phí của sản phẩm dở dang đã xác định tính giá thành sản phẩm hoàn thành cho từng khoản mục chi phí theo công thức:

Z = C + Dđk - Dck
Giá thành đơn vị sản phẩm được tính như sau:

z  = 
Trong đó: Z, z: tổng giá thành, giá thành đơn vị sản phẩm lao vụ sản xuất thực tế.

C: Tổng chi phí sản xuất đã tập hợp trong kỳ theo từng đối tượng.

Dđk, Dck: là chi phí của sản phẩm dở dang cuối kỳ và đầu kỳ.

Q: là sản lượng sản phẩm, lao vụ hoàn thành.

1.4.3.2. Phương pháp hệ số

Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo hệ số áp dụng đối với những doanh nghiệp trong cùng một quy trình công nghệ sản xuất, cùng sử dụng một loại nguyên vật liệu nhưng kết quả sản xuất thu được nhiều loại sản phẩm khác nhau như doanh nghiệp sản xuất hoá chất, công nghiệp hóa dầu. Khi đó đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất, còn đối tượng tính giá thành là toàn bộ sản phẩm hoàn thành.

Công thức tính giá thành từng loại sản phẩm, đơn vị sản phẩm hoàn thành.

Z = Dđk + C - Dck
  = 
 x  = (   
1.4.3.3. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ

Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ phải căn cứ vào tiêu chuẩn phân bổ hợp lý và chi phí sản xuất đã tập hợp để tính giá thành.

Công thức:

 x 100%
 =  
1.4.3.4. Phương pháp cộng chi phí

Áp dụng cho các doanh nghiệp có quy trình công nghệ phức tạp, quá trình chế biến sản phẩm qua nhiều bộ phận sản xuất, có sản phẩm dở dang.

- Đối tượng hạch toán chi phí là quy trình công nghệ của từng giai đoạn từng bước chế biến.

- Đối tượng tính giá thành là sản phẩm hoàn thành ở các bước chế biến, giá thành sản phẩm hoàn thành ở bước cuối cùng là tổng chi phí đã phát sinhở các bước chế biến.

1.4.3.5. Phương pháp tính giá thành loại trừ chi phí cho sản phẩm phụ

Phương pháp tính giá thành loại trừ chi phí được áp dụng cho các trường hợp

- Trong cùng một quy trình công nghệ sản xuất, đồng thời với việc chế tạo ra sản phẩm chính còn thu được sản phẩm phụ. Trong cùng quy trình sản xuất, kết quả sản xuất thu được sản phẩm đủ tiêu chuẩn chất lượng quy định, còn có sản phẩm hỏng không sửa chữa được, các khoản thiệt hại này không được tính cho sản phẩm hoàn thành.

- Đối với các phân xưởng sản xuất phụ có cung cấp sản phẩm hoặc lao vụ lẫn cho nhau, cần loại trừ ra khỏi giá thành sản phẩm, lao vụ phục vụ cho sản xuất chính, hoặc bán ra ngoài.

1.4.3.6. Phương pháp tính giá thành liên hợp

Là kết hợp nhiều phương pháp tính giá thành khác nhau như kết hợp phương pháp trực tiếp, phương pháp hệ số, phương pháp tỷ lệ, phương pháp cộng chi phí, phương pháp tính giá thành liên hợp áp dụng đối với doanh nghiệp sản xuất hoá chất, dệt kim, đóng giầy, may mặc.

1.4.3.7. Phương pháp tính giá thành theo định mức

Áp dụng: doanh nghiệp xây dựng được định mức kinh tế kỹ thuật hoàn chỉnh.

Ztt = Zđm ( Chênh lệch thay đổi định mức ( Chênh lệch thoát ly định mức 

1.4.3.8. Phương pháp tính giá thành phân bước

* Phương pháp tính giá thành theo phương pháp phân bước có tính nửa thành phẩm

Phương pháp này áp dụng thích hợp trong trường hợp xác định đối tượng tính giá thành là nửa thành phẩm và thành phẩm. Theo phương pháp này kế toán giá thành phải căn cứ vào chi phí sản xuất đã được tập trung theo từng giai đoạn xuất lần lượt tính tổng giá thành, giá thành đơn vị nửa thành phẩm của giai đoạn trước và chuyển sang giai đoạn sau một cách tuần tự, để tính tiếp tổng giá thành đơn vị nửa thành phẩm của giai đoạn kế tiếp, cứ thế tiếp tục cho đến khi tính được tổng giá thành và giá thành đơn vị của thành phẩm ở giai đoạn cuối cùng.

Công thức tính giá thành nửa thành phẩm ở giai đoạn 1

Z1  = C1 + Dđk1 - Dck1
z1 = 
Trong đó: 

Z1 : Tổng giá thành của nửa thành phẩm hoàn thành ở giai đoạn 1

z1: giá thành một đơn vị của nửa thành phẩm ở giai đoạn 1

Q1: số lượng nửa thành phẩm ở giai đoạn 1

C1: tổng chi phí sản xuất tập hợp được ở giai đoạn 1

Dđk1, Dck1: chi phí sản phẩm làm dở đầu và cuối kỳ

Tiếp theo vào giá thành thực tế của nửa thành phẩm tự chế ở giai đoạn 1 đã tính chuyển sang giai đoạn 2 và các chi phí sản xuất khác đã tập hợp ở giai đoạn 2 để tính giá thành nửa thành phẩm ở giai đoạn 2.

Z2 = C2 + Z1 + Dđk2 - Dck2
z2 = 
Cứ thế tiến hành tuần tư cho đến giai đoạn công nghệ cuối cùng. Căn cứ vào giá thành thực tế của nửa thành phẩm ở giai đoạn n-1 chuyển sang và chi phí sản xuất khác đã tập hợp được ở giai đoạn n để tính giá thành thành phẩm ở giai đoạnh sản xuất cuối cùng.

Ztp = Zn-1 + (n + Dđkn - Dckn)

Ztp =  
* Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo phương pháp phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm.

Phương pháp này áp dụng thích hợp trong trường hợp xác định đối tượng tính giá thành chỉ là thành phẩm ở giai đoạn công nghệ cuối cùng.

Theo phương pháp này kế toán tính giá thành phải căn cứ vào số liệu chi phí sản xuất đã được tập hợp trong kỳ báo cáo theo từng giai đoạn công nghệ sản xuất, tính toán phần chi phí sản xuất của từng giai đoạn đó nằm trong giá thành sản phẩm theo từng khoản mục chi phí đã quy định. Sau đó kết chuyển song song từng khoản mục để tổng hợp tính ra tổng giá thành và giá thành đơn vị.
Chi phí sản xuất từng giai đoạn trong thành phẩm tính toán được theo công thức sau:

Cz1 =   x Qtp
Trong đó:

Czi : chi phí sản xuất của từng giai đoạn i trong thành phẩm

Dđki : chi phí sản xuất ​dở dang ở giai đoạn i đầu kỳ

Ci​: chi phí sản xuất phát sinh ở giai đoạn thứ i

Qtp: sản lượng thành phẩm ở giai đoạn cuối

Qdi: sản lượng thành phẩm dở dang ở giai đoạn thứ i

1.4.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán và báo cáo kế toán về chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm 

Hiện nay có 4 hình thức tổ chức hệ thống sổ kế toán sau:

Nhật ký chứng từ, chứng từ ghi sổ, nhật ký chung, nhật ký sổ cái.

Về báo cáo kế toán chi phí sản xuất thì sử dụng báo cáo chi phí sản xuất.

Cả 4 hình thức kế toán trên đều có sổ chi tiết và sổ tổng hợp. Mỗi tài khoản kế toán tổng hợp được mở một sổ cái và mỗi tài khoản đó (TK621, TK622, TK627, TK154, TK631) đều phản ánh chỉ tiêu về chi phí sản xuất. Nó cung cấp các chỉ tiêu, thông tin để lập báo cáo tài chính về chi phí sản xuất và giá thành… Ngoài ra còn có các sổ chi tiết để tập hợp chi phí sản xuất như sổ chi tiết TK621, TK622, TK154…

+ Hình thức kế toán nhật ký chung gồm các loại sổ:

Sổ nhật ký chung

Sổ cái TK621, TK622, TK627, TK154

Các sổ, thẻ kế toán chi tiết

+ Hình thức kế toán nhật ký sổ cái

Nhật ký sổ cái

Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.

+ Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ

Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

Sổ cái TK621, TK622, TK627, TK154

Các sổ, thẻ chi tiết

+ Hình thức kế toán nhật ký chứng từ

Nhật ký chứng từ số 7

Bảng kê số 4,5

Sổ cái TK621, TK622, TK627, TK154

Bảng phân bổ số 1, số 2, số 3.

Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán của hình thức kế toán nhật ký chứng từ




CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ 

SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MAY MẶT 

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ANH 

2.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ANH  

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

Trong quá trình đổi mới đi lên của đất nước, cơ chế kinh tế chuyển từ quản lý tập trung sang hạch toán kinh tế độc lập. Cũng như tất cả các ngành kinh tế khác, ngành dệt may cũng tự mình vươn lên và đạt được những kết quả đầy khả quan. Từ chỗ là sản phẩm thứ yếu, ngày nay sản phẩm của ngành dệt may đã trở thành sản phẩm trọng điểm trong chiến lược phát triển kinh tế của nước ta.

Hoà nhập với tình hình chung, ngày 29 tháng 04 năm 2008 Công ty cổ phần Hà Anh  thành lập, theo quyết định số 90-QĐ/UB. Trụ sở của công ty tại 108 Nguyễn Lương Bằng - Đống Đa - Hà Nội. Đó là một trụ sở trọng điểm thuận lợi cho việc giao dịch, buôn bán cũng như nắm bắt kịp thời các thông tin kinh tế thị trường.

Ban đầu chức năng chủ yếu sản xuất những mặt hang đơn giản như: bảo hộ lao động, áo sơ mi, ga, chăn gối xuất khẩu và chủ yếu là xuất khẩu sang thị trường Đông Âu và được bạn hàng chấp nhận với chất lượng sản phẩm cao. Xuất phát từ đó công ty đã từng bước phát triển, sản xuất được các mặt hàng có yêu cầu kỹ thuật phức tạp như áo Jacket, áo gió, vetton và các hàng may mặc theo đơn đặt hàng trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường cạnh tranh quyết liệt, công ty đã dần chiếm ưu thế của mình trên thị trường bằng uy tín, chất lượng sản phẩm, sản phẩm tiêu thụ lớn là ở trong nước nhưng đặc biệt là xuất khẩu chủ yếu sang các nước: Nhật, Hàn Quốc và nhiều nước khác.

2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác kế toán của Công ty cổ phần Hà Anh  

2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất 

Với đặc điểm là đơn vị sản xuất kinh doanh mang tính chất công nghiệp. Quy trình công nghệ sản xuất theo dây truyền, mỗi một phân xưởng có một nhiệm vụ riêng và trong phân xưởng có các dây truyền riêng, các phân xưởng, các dây truyền có liên quan mật thiết với nhau, chúng kết hợp với nhau cho ra một sản phẩm với quy trình công nghệ sản xuất đó đã thực hiện sản xuất hàng loạt.

Theo yêu cầu quản lý của nền kinh tế thị trường phù hợp với tình hình mới trong điều kiện nền kinh tế mở cửa, doanh nghiệp đã thực hiện việc tổ chức sản xuất, quản lý sản xuất và có các phân xưởng:

- Phân xưởng cắt

- Phân xưởng may

- Phân xưởng hoàn thành

2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất và công tác tổ chức lao động ở công ty 

Tổng số công nhân của Công ty cổ phần Hà Anh  năm 2008 là 1200 người.

Trong đó: 

Công nhân bậc 1/6 là 700 người chiếm 58,5%

Công nhân bậc 2/6 là 380 người chiếm 31,5%

Công nhân bậc 4/6 là 39 người chiếm 2,3%

Công nhân bậc 5/6 là 23 người chiếm 1,9%

Công nhân bậc 6/6 là 23 người chiếm 1,2%

Công nhân cơ điện là 11 người chiếm 1,1%

Trung cấp cao đẳng là 12 người chiếm 1,1%

Đại học 17 người chiếm 1,4%

Kỹ sư 2 người chiếm 0,2%

2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty 

Đứng đầu công ty là giám đốc sau đó là 2 phó giám đốc phụ trách kỹ thuật và phụ trách sản xuất.

- Giám đốc công ty: phụ trách điều hành chung toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và chịu trách nhiệm trước Nhà nước về sản xuất kinh doanh theo luật định.

- Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật: phụ trách toàn bộ công tác kỹ thuật công nghệ sản xuất trong công ty.

- Phó giám đốc sản xuất phụ trách toàn bộ việc điều hành sản xuất, bán hàng và trực tiếp phụ trách các đơn vị như: phòng nghiệp vụ kế hoạch, phòng kỹ thuật cơ điện.

* Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của các phòng ban trực thuộc của công ty:

- Phòng tổ chức:

+ Thực hiện chức năng về quản lý lao động, tiền lương, công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo.

+ Công tác hành chính văn phòng bảo vệ, các vấn đề về chính sách, chế độ về người lao động.

+ Bộ phận hành chính phụ trách công việc phục vụ đời sống bảo hộ lao động, hội nghị, tiếp khách.

+ Bộ phận bảo vệ: có nhiệm vụ bảo vệ an toàn về tài sản, duy trì nội quy, quy chế của công ty.

- Phòng kỹ thuật:

+ Có nhiệm vụ quản lý quá trình sản xuất định mức vật tư chất lượng sản phẩm, kỹ thuật.

+ Nghiên cứu chế tạo mẫu mã sản phẩm 

+ Kiểm tra các công đoạn quy trình sản xuất, quy cách sản phẩm 

+ Kiểm tra tất cả các khâu từ nguyên liệu đến bán thành phẩm.

- Phòng nghiệp vụ kế hoạch

+ Nghiên cứu thị trường 

+ Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn

+ Ký kết hợp đồng mua bán

+ Thực hiện nghiệp vụ lưu thông đối ngoại

+ Điều hanh sản xuất và quản lý cấp phát vật tư nguyên liệu cho quá trình sản xuất kinh doanh của toàn doanh nghiệp.

- Phòng kế toán:

+ Quản lý tài sản của công ty 

+ Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

+ Phản ánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 

+ Quản lý tiền lương thu chi

+ Giám sát việc tổ chức kiểm tra sử dụng các loại vật tư, tình hình sử dụng vốn, tài sản, quản lý và sử dụng vốn kinh doanh có hiệu quả.

+ Cung cấp thông tin định kỳ thực hiện các quy định báo cáo Nhà nước.

- Phân xưởng sản xuất (đơn vị sản xuất)

Có 3 phân xưởng sản xuất theo dây truyền:

+ Phân xưởng cắt: Phân xưởng này có nhiệm vụ nguyên phụ liệu pha cắt bán thành phẩm để chuyển cho phân xưởng may.

+ Phân xưởng may: Phân xưởng này có nhiệm vụ nhận thành phẩm của đơn vị cắt, may theo dây truyền để hoàn thành sản phẩm.

+ Phân xưởng hoàn thành: Phân xưởng này nhận thành phẩm của phân xưởng may để hoàn tất công việc còn lại.

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 


2.1.5. Tổ chức công tác kế toán

2.1.5.1. Bộ máy kế tán của Công ty cổ phần Hà Anh  

Công ty cổ phần Hà Anh  là một doanh nghiệp lớn có địa bàn hoạt động rộng, cho nên tổ chức bộ máy kế toán là hình thức tập trung. Hiện nay công ty đã áp dụng việc hạch toán trên máy vi tính để kiểm tra được số liệu, báo cáo kế toán được dễ dàng.

Bộ phận kế toán của công ty bao gồm 5 người:

- Kế toán trưởng: là người trực tiếp tổng hợp số liệu kế toán đưa ra các thông tin cuối cùng trên cơ sở số liệu, sổ sách do kế toán viên cung cấp, đến kỳ báo cáo lập các báo cáo quyết toán, đồng thời kiêm việc theo dõi công nợ cho từng khách hàng.

- Kế toán TSCĐ: theo dõi biến động tài sản, mở thẻ TSCĐ cho tuỳ loại TSCĐ, trích lập kế hoạch theo dõi sửa chữa lớn TSCĐ và xây dựng cơ bản. Cuối kỳ lập báo cáo tài chính trình lên kế toán trưởng.

- Kế toán kho: Theo dõi tình hình tăng giảm của nguyên vật liệu, phụ liệu, vật tư, bao bì và đóng gói thành phẩm.

- Kế toán vốn bằng tiền: là bộ phận hạch toán theo dõi các hoạt động về thu chi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng…

- Kế toán tổng hợp: tính toán chính xác kịp thời số tiền công và các khoản khác, tổ chức phân phối tình hình quản lý sử dụng lao động đúng đắn phù hợp của các hoạt động tiền công và kết quả lao động.

Ta có thể khái quát tổ chức bộ máy kế toán của Công ty theo sơ đồ





Sổ kế toán là phương tiện để cập nhật và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng kế toán. Đối tượng kế toán rất đa dạng và phong phú về nội dung kinh tế, về đặc điểm hoạt động và có yêu cầu quản lý khác nhau do đó để phản ánh các đối tượng kế toán sổ kế toán bao giờ cũng gồm nhiều loại khác nhau. Dựa vào đặc trưng khác nhau của sổ kế toán, dựa vào hình thức kinh doanh của công ty, Công ty cổ phần Hà Anh  đã áp dụng hình thức "Nhật ký  - chứng từ".

* Hệ thống sổ bao gồm:

- Sổ nhật ký chứng từ: sổ này được mở hàng tháng cho một hoặc một số tài khoản có nội dung kinh tế giống nhau, có liên quan với nhau theo nhu cầu quản lý và lập bảng tổng hợp cân đối.

- Sổ cái: mở cho các tài khoản tổng hợp và cho cả năm, chi tiết theo từng tháng.

Bảng kê: được sử dụng cho đối tượng cần bổ sung chi tiết như bảng kê chi phí theo phân xưởng.

- Bảng phân bổ: sử dụng với những khoản chi phí có liên quan đến nhiều đối tượng cần phân bổ (tiền lương, vật liệu…)

- Sổ thẻ kế toán chi tiết.

+ Sổ theo dõi thanh toán

+ Sổ chi tiết tiêu thụ

+ Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán

+Sổ chi tiết dùng cho các tài khoản

Do đặc điểm và quy trình sản xuất của công ty hoạt động và sản xuất ở địa bàn tập trung và khép kín. Chính vì thế Công ty cổ phần Hà Anh  đã lựa chọn hình thức tổ chức kế toán - bộ máy kế toán tập trung.

Theo hình thức này thì toàn bộ công việc kế toán được thực hiện tập trung tại phòng kế toán của công ty, ở các đơn vị trực thuuộc không có bộ phận kế toán riêng.

2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ANH  

2.2.1. Đặc điểm về chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất ở công ty 

Công ty cổ phần Hà Anh  là một công ty chuyên gia công hàng may mặc xuất khẩu nên khác với công ty khác. Chi phí nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ dùng trực tiếp cho sản xuất không có trong giá thành sản phẩm, bởi vì vật liệu chính, vật liệu phụ đều do khách hàng (bên đặt hàng) chịu trách nhiệm đưa đến cho công ty theo đúng chủng loại quy cách, phẩm chất đã ghi trong hợp đồng. Công ty chỉ tính phần chi phí vận chuyển chính, vật liệu phụ (dùng cho sản xuất sản phẩm trong kỳ) từ cảng Hải Phòng về kho của công ty vào chi phí sản xuất trong kỳ để tính giá thành.

2.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất trong công ty 

- Chi phí nhân công trực tiếp: gồm chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất mặt hàng gia công.

- Chi phí chung: bao gồm các chi phí cho quản lý và phục vụ sản xuất có tính chất chung như: chi phí nhân viên phân viên phân xưởng, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ dùng cho sản xuất chung, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền.

2.2.1.3. Công tác quản lý chi phí

Công ty áp dụng biện pháp quản lý chi phí sản xuất trực tiếp theo định mức. Trong loại hình sản xuất gia công may mặc, định mức chi phí về nguyên phụ liệu do công ty và khách hàng thoả thuận và ghi rõ trong hợp đồng định mức này được tính theo nguyên tắc.

 +  +  =  
* Chi phí sản xuất 

Công ty cổ phần Hà Anh  chi phí sản xuất là toàn bộ các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất được biểu hiện bằng tiền.

Để đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí sản xuất ở công ty đã phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí như sau:

- Chi phí nguyên vật liệu

- Chi phí vật liệu phụ

- Chi phí tiền lương công nhân sản xuất: bao gồm các khoản tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, KPCĐ.

- Chi phí sản xuất chung bao gồm các khoản chi phí như sau:

+ Chi phí nhân viên phân xưởng

+ Chi phí vật liệu phân xưởng

+ Chi phí công cụ dụng cụ sản xuất 

+ Chi phí khấu hao TSCĐ

+ Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

+ Chi phí dịch vụ mua ngoài

+ Chi phí sản xuất chung khác

* Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 

Xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất là khâu đầu tiên và đặc biệt quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần Hà Anh . Được xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất được đánh giá là có ý nghĩa vô cùng to lớn bởi có xác định đúng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tập hợp chi phí sản xuất theo từng đối tượng giúp cho việc quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm được nhanh chóng và chính xác đáp ứng yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Hà Anh  có quy trình sản xuất phức tạp kiểu liên tục. sản phẩm sản xuất phải trải qua nhiều giai đoạn chế biến khác nhau (cắt, may, là, tẩy, mài, thêu, đóng gói, đóng hòm) liên tiếp nhau. Sản phẩm của giai đoạn này là nguyên liệu chính của giai đoạn kế tiếp, xuất phát từ đặc điểm đó công ty đã tổ chức sản xuất theo các phân xưởng, mỗi phân xưởng đảm nhận một số giai đoạn công nghệ của quy trình sản xuất. Vậy nên để phù hợp với quy trình công nghệ đặc điểm sản xuất kinh doanh, công ty đã xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là từng mã hàng.

Việc tập hợp chi phí sản xuất cho từng mã hàng là tương đối đơn giản. Mỗi mã hàng được mở một phiếu tính giá thành để theo dõi và tập hợp chi phí sản xuất theo từng mã hàng đó. Công ty thực hiện việc tập hợp chi phí sản xuất như vậy là thuận lợi cho công tác tính giá thành bởi chi phí sản xuất chung đến cuối mỗi tháng đều được phân bổ cho từng mã hàng theo chi phí nhân công trực tiếp. Hơn nữa, phiếu tính giá thành của công ty có ghi chi tiết nêu thuận lợi cho quản lý, phiếu tính giá thành này được theo dõi cho từng mặt hàng.

2.2.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 

2.2.2.1. Phương pháp kế toán tập trung chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Công ty cổ phần Hà Anh chuyên sản xuất gia công xuất khẩu hàng may mặc nên toàn bộ nguyên vật liệu, kể cả bao bì đều do khách hàng (bên đặt hàng) cung cấp theo điều kiện CIF tại cảng Hải Phòng (có nghĩa là chi phí vận chuyển từ nước của người đặt hàng đến cảng Hải Phòng, bảo hiểm cho lượng nguyên phụ liệu đều do bên đặt hàng chịu) hoặc theo điều kiện hợp đồng gia công.

Số lượng nguyên vật liệu chuyển đến công ty được tính trên cơ sở số lượng sản phẩm đặt hàng và định mức từng loại nguyên vật liệu tính cho từng sản phẩm. Ngoài ra, khách hàng còn có trách nhiệm chuyển cho công ty 2%- 3% số nguyên liệu để bù vào sự hao hụt không đúng quy cách phẩm chất trong quá trình sản xuất sản phẩm và vận chuyển nguyên phụ liệu.

Trong loại sản xuất hàng gia công, kế toán chỉ quản lý về mặt số lượng của nguyên vật liệu nhập kho theo từng hợp đồng gia công hàng xuất cho các phân xưởng khi có lệnh sản xuất, kế toán không hạch toán trị giá vốn thực tế của bản thân nguyên vật liệu dùng cho sản xuất mà chỉ hạch toán phần chi phí vận chuyển số nguyên phụ liệu ấy và chi phí sản xuất trong kỳ để tính giá thành sản phẩm trong kỳ đó. Phần chi phí vận chuyển nguyên vật liệu nhập từ cảng Hải Phòng về kho công ty không nhiều nên Công ty cổ phần Hà Anh  hạch toán vào khoản mục chi phí sản xuất chung trong kỳ, do đó ở Công ty cổ phần Hà Anh  không có khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp mà chỉ theo dõi hạch toán nguyên vật liệu nhận gia công để quyết toán đối với bên đặt hàng. Nguyên vật liệu chính, phụ được vận chuyển về cùng một lúc nhưng chi phí vận chuyển được theo dõi riêng cho từng nguyên vật liệu chính, phụ để quyết toán với bên đặt hàng.

2.2.2.2. Chi phí vật liệu chính trực tiếp

Quá trình theo dõi quản lý và hạch toán nguyên vật liệu gia công ở Công ty cổ phần Hà Anh  được tiến hành trong quá trình sản xuất theo từng mã hàng của từng hợp đồng. Quá trình này khái quát:

* Quản lý về mặt số lượng

Đây là sự theo dõi, quản lý số lượng nguyên vật liệu chính sử dụng trong kỳ, giám sát việc thực hiện các định mức tiêu hao do phòng kỹ thuật xây dựng cho từng mã hàng, lấy đó là căn cứ phân bổ chi phí vận chuyển.

VD: ngày 06/5/2008, theo lệnh sản xuất, phân xưởng cắt nhận từ kho nguyên liệu về 130m vải ngoài mã hàng #R25 của hãng ONGOOD, trải được 65 lá, chiều dài mỗi lá là 2,09m.

Như vậy, số vải trải được là: 65x2,09 = 135,85m

Số vải hao phí do những chỗ đầu bàn đoạn nối: 0,01 x 65 = 0,65m

Số vải thực tế tiêu hao là: 135,85 + 0,65 = 136,5m

Công ty cổ phần Hà Anh  

Phòng Kế toán

BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ

Xuất kho vật liệu sản xuất

Tháng 9/2008

Trích các nghiệp vụ phát sinh dùng cho 2 mã hàng #35 và mã J15KF41

	CTGS
	Tên mã hàng
	Số bàn
	Xuất dùng (m)

	NT
	SH
	
	
	

	02/9
	01
	Xuất vải ngoài cho phân xưởng cắt theo mã #R35
	20
	2.484

	03/9
	01
	Xuất vải ngoài cho phân xưởng cắt theo mã #R35
	20
	2.484

	04/9
	01
	Xuất vải ngoài cho phân xưởng cắt theo mã #R35
	20
	2.484

	05/9
	01
	Xuất vải ngoài cho phân xưởng cắt theo mã #R35
	20
	2.484

	07/9
	01
	Xuất vải ngoài cho phân xưởng cắt theo mã #R35
	20
	2.484

	08/9
	01
	Xuất vải ngoài cho phân xưởng cắt theo mã #R35
	20
	2.484

	09/9
	01
	Xuất vải ngoài cho phân xưởng cắt theo mã #R35
	20
	2.484

	10/9
	01
	Xuất vải ngoài cho phân xưởng cắt theo mã #R35
	20
	2.484

	11/9
	01
	Xuất vải ngoài cho phân xưởng cắt theo mã #R35
	20
	2.484

	12/9
	01
	Xuất vải ngoài cho phân xưởng cắt theo mã #R35
	20
	2.484

	13/9
	01
	Xuất vải ngoài cho phân xưởng cắt theo mã #R35
	20
	2.484

	14/9
	01
	Xuất vải ngoài cho phân xưởng cắt theo mã J15KF41
	20
	4.840,5

	15/9
	01
	Xuất vải ngoài cho phân xưởng cắt theo mã J15KF41
	20
	4.840,5

	16/9
	01
	Xuất vải ngoài cho phân xưởng cắt theo mã J15KF41
	20
	4.840,5

	17/9
	01
	Xuất vải ngoài cho phân xưởng cắt theo mã J15KF41
	20
	4.840,5

	18/9
	01
	Xuất vải ngoài cho phân xưởng cắt theo mã J15KF41
	20
	4.207

	19/9
	01
	Xuất vải ngoài cho phân xưởng cắt theo mã J15KF41
	20
	4.207

	20/9
	01
	Xuất vải ngoài cho phân xưởng cắt theo mã J15KF41
	20
	4.207


Thủ kho





Người lập biểu

Công ty cổ phần Hà Anh  

Phòng Kế toán

BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ

Xuất kho vật liệu sản xuất chung cho mã #R35

Tháng 9/2008

ĐVT: Đồng

	CTGS
	Diễn giải
	Số tiền

	NT
	SH
	
	

	01/9
	01
	Xuất phụ tùng thay thế cho tổ cắt
	11.020.000

	02/9
	02
	Xuất dây curoa cho phân xưởng may
	4.607.000

	03/9
	03
	Xuất vòng bi cho các phân xưởng
	5.222.000

	04/9
	04
	Xuất thùng cattong cho phân xưởng hoàn thành
	3.000.000

	06/9
	05
	Xuất túi PE cho phân xưởng hoàn thành
	3.860.000

	07/9
	06
	Xuất giấy mẫu cho tổ cắt
	2.753.000

	08/9
	07
	Xuất dầu mỡ bảo dưỡng máy móc cho phân xưởng
	6.907.000

	11/9
	08
	Xuất hạt chống ẩm cho phân xưởng hoàn thành
	3.970.000

	12/9
	09
	Xuất hoá chất tẩy mài
	2.110.000

	14/9
	10
	Xuất kim may cho phân xưởng may
	4.966.000

	
	
	Tổng cộng
	47.509.000


     Thủ kho





Người lập biểu

(Ký, ghi họ tên)



         (Ký, ghi họ tên)
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Phòng Kế toán

BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ

Xuất kho vật liệu sản xuất chung cho mã J15KF41

Tháng 9/2008

ĐVT: Đồng

	CTGS
	Diễn giải
	

	NT
	SH
	
	

	01/9
	01
	Xuất công cụ dụng cụ cho phân xưởng cắt
	4.970.000

	02/9
	02
	Xuất công cụ dụng cụ cho phân xưởng may
	3.115.000

	03/9
	03
	Xuất công cụ dụng cụ cho phân xưởng hoàn thành
	2.560.000

	04/9
	04
	Xuất công cụ dụng cụ cho PX dùng tại kho vải
	5.800.000

	06/9
	05
	Xuất dao cắt cho phân xưởng cắt
	10.000.000

	08/9
	07
	Xuất công cụ dụng cho cho phân xưởng may
	3.954.000

	
	
	Tổng cộng
	30.399.000


     Thủ kho





Người lập biểu

(Ký, ghi họ tên)



         (Ký, ghi họ tên)

Xem các bảng trang sau (phiếu theo dõi bàn cắt, báo cáo xuất nhập tồn, báo cáo chế biến nguyên liệu)

Công ty cổ phần Hà Anh  

BÁO CÁO NHẬP - XUẤT - TỒN NGUYÊN LIỆU

Tháng 09/2008

	STT
	Tên nguyên liệu
	Tồn đầu kỳ
	Nhập trong kỳ
	Xuất trong kỳ
	Tồn cuối kỳ

	
	
	
	
	Xuất chế biến
	Xuất về kho nguyên liệu
	Xuất về kho đầu dấu
	Đổi bán
	Phiếu có biên bản
	Xuất khác
	Tổng cộng xuất
	

	1
	Mã #R35 vải ngoài
	
	31.900

31.900
	31.150

31.150
	
	
	
	
	
	31.150

31.150
	750

750

	2
	Mã J15KF41

- Vải ngoài

- Vải lót túi trắng
	
	24.450

10.640
	24.414,5

10.620,5
	
	
	
	
	
	24.414,5

10.620,5
	35,5

19,5

	
	Cộng
	
	66.990
	66.185
	
	
	
	
	
	66.185
	805


Kế toán kho










Người lập biểu

2.2.2.3. Kế toán chi phí vật liệu phụ trực tiếp

Vật liệu phụ là bộ phận hình thành nên hình thái vật chất của sản phẩm may, nó là những vật liệu không thể thiếu được của sản phẩm hoặc làm tăng thêm giá trị của sản phẩm như: cúc, móc…

Cũng như nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ cũng được bên đặt hàng (khách hàng) chuyển đến cho công ty theo một định mức thoả thuận tương ứng với số lượng sản phẩm mà công ty gia công cho khách hàng, trong đó đã tính các phần hao hụt, hư hỏng cho phép.

Trong trường hợp vật liệu phụ khách hàng không đưa đủ và nhờ công ty mua hộ sau mới thanh toán, khoản này được kế toán ghi vào bảng kê phụ liệu trong tháng. Giá trị phụ liệu mua ngoài được hạch toán vào tài khoản 1522. Kế toán phản ánh trực tiếp khoản chi này vào tài khoản 154.

Quá trình theo dõi, quản lý và hạch toán chi phí vật liệu phụ cũng được tiến hành như chi phí vật liệu chính.

* Quản lý về mặt số lượng

Vật liệu phụ cung cấp cho sản xuất căn cứ vào định mức vật liệu phụ cho các đơn vị sản xuất sản phẩm và số lượng bán thành phẩm đã cắt được ở phân xưởng cắt (như một áo sơ mi cần một nhãn mác, một bộ cúc). Trường hợp vật liệu phụ kém phẩm chất hoặc mất mát hư hỏng hao hụt trong sản xuất không vượt quá phạm vi cho phép được coi là hao hụt định mức.

Hàng tháng căn cứ vào phiếu xuất vật liệu phụ theo định mức cho từng mác hàng và tình hình sử dụng vật liệu phụ để lập: báo cáo phụ liệu để biết được số lượng vật liệu phụ tồn đầu kỳ, nhập trong kỳ, xuất trong kỳ và hỏng mất, và tồn cuối kỳ mỗi loại để sản xuất sản phẩm trong quý là bao nhiêu.

Công ty cổ phần Hà Anh  

Kho vật liệu phụ

PHIẾU XUẤT VẬT LIỆU PHỤ THEO ĐỊNH MỨC

	Mã hàng
	Số lượng vật liệu phụ
	Chi tiết vật liệu

	
	
	Chỉ L5000m
	Chỉ L2000m
	Cúc (cái)
	Khoá (cái)
	Nhãn

	#R35
	
	3.600 cuộn
	
	40.000
	
	40.000

	J15KF41
	
	
	5.000 cuộn
	50.100
	55.000
	50.100

	Cộng
	
	3.600
	5000
	90.100
	55.000
	90.100


Công ty cổ phần Hà Anh  

Phòng Kế toán

BÁO CÁO PHỤ LIỆU

	Tên phụ liệu
	Mã hàng
	Tồn đầu kỳ
	Nhập
	Xuất
	Hỏng
	Tồn cuối kỳ

	#R35
	#R35
	
	3.585
	3.585
	
	

	Cúc
	#R35
	
	31.150
	30.805
	145
	300

	Nhãn
	#R35
	
	30.900
	30.900
	
	

	Chỉ L2000m
	J15KF41
	
	4.951
	4.951
	
	

	Cúc
	J15KF41
	
	50.900
	50.821
	79
	

	Nhãn
	J15KF41
	
	49.872
	49.872
	
	

	Khoá
	J15KF41
	
	50.000
	49.201
	252
	547


* Hạch toán chi phí vận chuyển vật liệu phụ

Hạch toán chi phí vận chuyển vật liệu phụ từ Hải Phòng về kho của công ty cũng được theo dõi cho từng chuyến hàng. Sau đó chi phí vận chuyển được phân bổ theo số sản phẩm sản xuất trong tháng căn cứ vào số sản phẩm hoàn thành nhập kho và đơn giá gia công của mỗi đơn vị sản phẩm.

Công thức tính như sau:

 x = 
VD: Trong tháng 9/2008 chi phí vận chuyển vật liệu phụ cho đơn đặt hàng với Mỹ là: 29.520.140đ.

     70.150                   
Sản lượng qui đổi của mã #R35 là: 30.000 x 1,05 = 31.500

Sản lượng qui đổi của mã J15KF41 là: 21.000 x 1,1 = 23.100

Sản lượng qui đổi của mã QLĐ 2008 là:15.550 x 1,0 = 15.550

 x 31.500 = 13.255.658đ
 =  
 x 23.100 = 9.720.815,9đ
 =  
Các mã hàng khác thuộc các đơn đặt hàng cũng được tính tương tự toàn bộ chi phí vận chuyển phát sinh trong tháng tập hợp là: 68.813.982đ.

Như vậy, kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ở Công ty cổ phần Hà Anh  không sử dụng TK002: vật tư hàng hoá được nhậngia công vào bảng phân bổ số 2.

2.2.2.4. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

Chi phí nhân công trực tiếp là những khoản tiền phải trả công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm, thực hiện lao dịch vụ gồm: tiền lương chính, tiền lương phụ, các khoản phụ cấp, tiền trích BHXH, BHYT, KPCĐ.

Do đặc thù của loại hình sản xuất gia công, Công ty cổ phần Hà Anh  tiến hành hạch toán tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất theo hình thức tiền lương sản phẩm.

Hiện nay, công ty áp dụng chế độ khoán quỹ lương theo tỷ lệ 55% trên doanh thu. Vì vậy tổng quỹ lương của công ty được xác định.

 x 55% x  x  = 
Bộ phận tiền lương dựa trên cơ sở đó mà xây dựng cơ chế tiền lương cho từng bộ phận. Nếu coi tổng quỹ lương được phép chia là 100% thì trong đó sẽ chia ra:

+ Quĩ dự phòng 12%

+ Quỹ khen thưởng 6%

+ Phần còn lại 82%, trong đó:

- Tổng lương công nhân sản xuất 74,8%

- Bộ phận phục vụ sản xuất 11,34%

- Bộ phận hành chính 13,86%

Hàng tháng, nhân viên hạch toán tiền lương căn cứ vào số sản phẩm hoàn thành nhập kho ở báo cáo hàng hoá, đơn giá gia công (tính theo USD) để tính được quỹ lương trong tháng: lập bảng doanh thu chia lương.

Trong tháng 09/2008 kết quả sản xuất của công ty như sau:

	Mã hàng
	Sản lượng (cái)
	Đơn giá gia công (USD/cái)
	Sản lượng quy đổi (USD)

	#R35
	30.000
	1,05
	31.500

	J15KF41
	21.000
	1,1
	23.100

	Cộng
	51.000
	
	54.600


 Căn cứ bảng trên ta có:

Tổng quỹ lương của công ty:

55% x 54.600 x 15.615 = 468.918.450đ

Quỹ dự phòng của công ty tháng 09/2008

468.918.450 x 12% = 56.270.214đ

Quĩ khen thưởng là:

468.918.450  x  6% = 28.135.107đ

Phần còn lại:

468.918.450 - 56.270.214 - 28.135.107 = 384.513.129đ

Trong đó: tổng tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất là:

384.513.129 x 74,8% = 287.615.820,5đ

Tổng tiền lương của nhân viên phân xưởng là:

384.513.129  x  11,34 = 43.603.788,83đ

Tiền lương của công nhân sản xuất từng mã hàng cũng tương tự như trên. Vậy tiền lương của công nhân sản xuất mã hàng #R35 được tính như sau: Tổng quỹ lương của mã hàng #R35 là:

55% x 31.500 x 16.615 = 27.529.876đ

Tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất ra sản phẩm của mã hàng #R35 là:

270.529.876   x 82% = 221.834.498đ

Tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất ra sản phẩm của mã hàng J15KF41 là:

Trong đó tổng quỹ lương của mã hàng J15KF41 là:

55% x 23.100 x 15.615 = 198.388.575đ

Tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất là:

198.388.575  x 82% = 162.678.632đ

Cuối quý bộ phận kế toán tiền lương tổng hợp số liệu từ các báo cáo này để tính giá thành sản phẩm.

Xem bảng trang sau (bảng doanh thu chia lương)
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BẢNG DOANH THU CHIA LƯƠNG

Tháng 09/2008

	Mã hàng
	Sản lượng thực tế
	Đơn giá
	Sản lượng quy đổi
	Tỷ giá
	Quỹ lương
	Danh mục chi
	Tiền lương
	Lương phụ
	Chế độ
	Cộng

	1. Mã #R35
	35.000
	1,05
	36.750
	15.625
	270.530.880
	
	221.837.498
	48.700.380
	
	270.530.880

	2. J15KF41
	24.000
	1,3
	31.200
	15.625
	198.340.580
	
	162.680.635
	35.710.960
	
	198.340.580

	Cộng
	59.000
	
	67.950
	
	468.871.460
	
	384.518.133
	84.411.340
	
	568.871.460


Tiền lương thực tế phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất được tập hợp vào TK622- chi phí nhân công trực tiếp, cuối tháng được tập hợp trên bảng phân bổ số 1- bảng phân bổ tiền lương và BHXH, số liệu trên bảng phân bổ này là căn cứ để lập bảng kê số 4 phần ghi nợ TK622, ghi Có TK334 và lập nhật ký chứng từ số 7 cuối cùng ghi vào sổ cái TK622. Công ty không sử dụng TK335- Chi phí phải trả để trích tiền lương công nhân nghỉ phép vì đặc điểm sản xuất của công ty là không đều đặn. Thường thì vào quý I các năm công việc rất ít nên công ty cho công nhân nghỉ, thời gian nghỉ việc này công ty giải quyết đó là thời gian nghỉ phép của công nhân.

Hiện nay công ty thực hiện trích BHXH hàng kỳ trích lập một tỷ lệ là 20% lương cơ bản của công nhân trực tiếp sản xuất, trong đó tính vào giá thành 15%, 5% trừ vào thu nhập của người lao động, BHYT 3% trên tiền lương cơ bản của công nhân sản xuất trong đó tính vào giá thành 2%, còn 1% trừ vào thu nhập của công ty, KPCĐ trích 2% trên tiền lương thực tế phải trả công nhân sản xuất và tính vào giá thành.

Việc tập hợp và phân bổ tiền lương, được thực hiện trên bảng phân bổ số 1 (biểu 2.14). Căn cứ vào bảng phân bổ tiền lương và BHXH, kế toán định khoản.

Nợ TK 622 

468-871.460

Chi tiết TK622 
- Mã #R35 

270.530.880

- Mã J15KF41 
198.340.580


Có TK334



468.871.460
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BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH

Tháng 09/2008

	Ghi Có TK

Ghi Nợ TK
	TK334
	TK338
	Tổng cộng

	
	Lương
	Các khoản phụ
	Cộng Có TK334
	3382
	3383
	3384
	Cộng có TK338
	

	1. TK622
	388.519.135
	85.381.340
	473.900.475
	9.531.376
	70.318.749,15
	10.915.843,24
	90.765.968,39
	564.666.443,39

	#R35
	225.838.500
	49.670.380
	275.508.880
	5.450.600,5
	40.560,9
	3.255.580,64
	49.266.642,04
	324.775.522,04

	J15KF41
	162.680.635
	35.710.960
	199.391.595
	3.980.775,5
	29.758.288,25
	7.690.262,6
	41.429.326,35
	240.820.921,35

	2. TK627
	43.610.790,83
	20.300.445
	63.911.235,83
	1.297.257,59
	9.592.187,47
	872.075,78
	11.761.520,84
	75.672.756,67

	Tổng cộng
	432.129.925,83
	105.681.785
	537.811.710,83
	10.828.733,59
	79.910.936,62
	11.787.919,02
	102.527.489,23
	640.339.200,06
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SỔ CÁI TK622

	Số dư đầu năm
	

	Nợ
	Có

	
	


	Ghi Có các TK, đối ứng với Nợ TK này
	Tháng 5
	…
	Tháng 8
	Tháng 9
	Cộng

	TK 334
	
	
	
	468.871.460
	

	TK338
	
	
	
	87.380.319,75
	

	Cộng số phát sinh
	Nợ
	
	
	556.251.779,75
	

	
	
	Có
	
	556.251.779,75
	

	Số dư cuối tháng
	Nợ
	
	
	
	

	
	
	Có
	
	
	


2.2.2.5. Kế toán chi phí sản xuất chung

Tại Công ty cổ phần Hà Anh  chi phí sản xuất chung gồm:

- Chi phí nhân công phân xưởng TK6271

- Chi phí nguyên vật liệu TK6272

- Chi phí công cụ dụng cụ TK6273

- Chi phí khấu hao tài sản cố định TK6274

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

- Chi phí bằng tiền khác TK6278

Tất cả các khoản mục chi phí sản xuất chung khi phát sinh đều được kế toán tập hợp vào TK627. Cuối tháng kế toán tập hợp số liệu ghi vào Bảng kê số 4 sau đó ghi vào NKCT số 7 và được ghi vào sổ cái TK627.

Căn cứ vào bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương, sổ cái TK627. Ta có bảng trích và phân bổ khấu hao:
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BẢNG TRÍCH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO

Tháng 09/2008

	STT
	Chỉ tiêu
	Tỷ lệ khấu hao
	Toàn doanh nghiệp
	TK627
	TK642

	
	
	
	Giá trị phải khấu hao
	Mức khấu hao
	Phân xưởng cắt
	Phân xưởng may
	Phân xưởng hoàn thành
	Cộng
	

	1
	I. Khấu hao tháng trước
	
	
	200.245.670
	65.044.675
	127.080.720
	13.560.235
	205.685.630
	8.125.321

	2
	II. Khấu hao tăng trong tháng
	
	
	7.626.110
	
	7.626.110
	
	7.626.110
	

	
	- Máy một kim July Nhật
	17,5%
	236.855.520
	3.456.055
	
	3.456.055
	
	3.456.055
	

	
	- 12 máy kim di động
	17,5%
	285.611.670
	4.170.055
	
	4.170.055
	
	4.170.055
	

	3
	III. Khấu hao giảm trong tháng

Máy khung đầu tròn

Máy cắt tay
	17,5%

17,5%
	71.240.570

27.168.280
	1.440.973

1.045.090

395.883
	395.883

395.883
	1.045.090

1.045.090
	
	1.440.973

1.045.090

395.883
	

	4
	IV. Khấu hao trong tháng
	
	
	206.440.827
	64.647.757
	133.656.750
	13.560.235
	214.752.718
	8.125.321


Tổng chi phí sản xuất chung cần phân bổ là: 699.814.584,7đ

Tổng chiphí nhân công trực tiếp là: 556.298.818,8đ

Chi phí nhân công trực tiếp phân bổ cho mã #R35 là: 320.930.614,4đ

Chi phí nhân công trực tiếp phân bổ cho mã J15KF41 là: 235.368.205,4%

= 403.725.330,1đ
=
= 296.089.254,6đ
=
Từ số liệu trên bảng phân bổ chi phí sản xuất chung.

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

Tháng 09/2008

Tiêu thức phân bổ: Tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất 

Tổng chi phí sản xuất chung cần phân bổ: 699.814.584,7đ

Tổng chi phí nhân công trực tiếp: 556.298.819,8đ

Hệ số phân bổ: 0,88

	STT
	Tên mã hàng
	( CPNCTT
	Mức CPSXC phân bổ

	1
	#R35
	320.930.614,4
	403.725.330,1

	2
	J15KF41
	235.368.205,4
	296.089.254,6

	
	…
	…
	…

	
	Cộng
	556.298.819,8
	699.814.584,7
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SỔ CÁI TK627

	Số dư đầu năm
	

	Nợ
	Có

	
	


	Ghi Có các TK, đối ứng với Nợ TK này
	Tháng 5
	…
	Tháng 8
	Tháng 9
	Cộng

	TK111
	
	
	
	221.131.019
	

	TK112
	
	
	
	14.420.940
	

	TK1421
	
	
	
	64.995.17
	

	TK141
	
	
	
	400.000
	

	TK152
	
	
	
	44.523.752
	

	TK153
	
	
	
	28.877.148
	

	TK214
	
	
	
	198.301.502
	

	TK311
	
	
	
	51.575.428
	

	TK334
	
	
	
	63.861.229,83
	

	TK338
	
	
	
	11.728.484,7
	

	Cộng số phát sinh
	Nợ
	
	
	699.814.584,7
	

	
	
	Có
	
	669.814.584,7
	

	Số dư cuối tháng
	Nợ
	
	
	
	

	
	
	Có
	
	
	


Bảng kê số 4 (xem trang sau)
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BẢNG KÊ SỐ 4

Tập hợp chi phí sản xuất theo mã hàng

Tháng 09/2008

	TK ghi Có

TK ghi Nợ
	1421
	152
	153
	214
	334
	338
	622
	627
	Các tài khoản phản ánh ở các NKCT khác
	Tổng cộng chi phí thực tế trong tháng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NKCT số 1
	NKCT số 2
	NKCT số 4
	NKCT số 10
	

	1.TK154
	
	
	
	
	
	
	556.298.819,8
	669.814.584,7
	
	
	
	
	1.256.133.405

	#T35
	
	
	
	
	
	
	320.930.614,4
	403.725.330,1
	
	
	
	
	724.655.944,5

	J15KF41
	
	
	
	
	
	
	235.368.205,4
	296.089.254,6
	
	
	
	
	531.457.460

	2.TK622
	
	
	
	
	473.900.475
	90.765.968,39
	
	
	
	
	
	
	564.666.443,39

	#R35
	
	
	
	
	275.508.880
	49.266.642,04
	
	
	
	
	
	
	324.775.522,04

	J15KF41
	
	
	
	
	199.391.595
	41.429.326,35
	
	
	
	
	
	
	240.820.921,35

	3. TK627
	64.995.117
	44.523.752
	28.877.148
	198.301.502
	63.911.235,83
	11.761.520,84
	
	
	221.131.019
	14.420.940
	51.575.428
	400.000
	699.814.584,7

	Cộng
	64.995.117
	44.523.752
	28.877.148
	198.301.502
	
	
	556.298.819,8
	669.814.584,7
	221.131.019
	14.420.940
	51.575.428
	400.000
	


Công ty sử dụng TK154 - chi phí sản xuất kinh doanh để tập hợp chiphí sản xuất cho toàn công ty, TK154 được mở chi tiết cho từng mã hàng.

Cuối tháng, toàn bộ chi phí sản xuất được kết chuyển sang TK 154 để tính giá thành.

Toàn bộ chi phí sản xuất trong tháng 09/2008 được thể hiện ở bảng kê số 4. Bảng kê số 4. Bảng kê số 4 được lập căn cứ vào:

- Căn cứ vào: Báo cáo tổng hợp chế biến và chi phí vận chuyển các đơn đặt hàng, kế toán tổng hợp lại và ghi vào dòng Nợ TK627- chi phí sản xuất chung đối ứng với cột Có TK111.

- Căn cứ vào: Bảng doanh thu chia lương và bảng phân bổ số 1 kế toán tổng hợp lại và ghi vào dòng Nợ TK622- chi phí nhân công trực tiếp đối ứng với cột Có TK334- phải trả công nhân viên và cột Có TK338 - phải trả phải nộp khác.

- Căn cứ vào sổ cái TK627 kế toán tổng hợp vào dòng Nợ 627 - Chi phí sản xuất chung đối ứng với cột Có TK111, TK112, TK 142, TK152…

- Căn cứ vào các TK phản ánh ở các NKCT có liên quan đối ứng Nợ với các TK 622, TK 627, để vào dòng và cột tương ứng.

- Sau khi chi phí sản xuất của công ty được tâp hợp và phản ánh ở bang kê số 4, kế toán tiến hành tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh toàn công ty, sử dụng NKCT số 7, căn cứ lập NKCT số 7 là số liệu bảng tổng hợp từ bảng kê số 4, bảng phân bổ số 1, số 2, số 3 và các Nhật ký chứng từ liên quan.

Trong tháng 9/2008 NKCT số 7 được tập hợp như sau:
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NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 7

Phần I: Tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh toàn doanh nghiệp 

Tháng 09/2008

	TK ghi Có

TK ghi Nợ
	1421
	152
	153
	214
	334
	338
	622
	627
	Các tài khoản phản ánh ở các NKCT khác
	Tổng cộng chi phí thực tế 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NKCT số 1
	NKCT số 2
	NKCT số 4
	NKCT số 10
	

	1.TK154
	
	
	
	
	
	
	556.298.819,8
	669.814.584,7
	
	
	
	
	1.256.133.405

	2. TK622
	
	
	
	
	
	473.900.475
	
	
	
	
	
	
	556.298.819,8

	3. TK627
	64.995.117
	44.523.752
	28.877.148
	
	198.301.502
	63.911.235,83
	
	
	221.131.019
	14.420.940
	51.575.428
	400.000
	669.814.584,7

	4.TK142
	
	
	129.990.234
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	129.990.234

	Cộng (1)
	64.995.117
	44.523.752
	28.877.148
	
	198.301.502
	937.836.900
	556.298.819,8
	669.814.584,7
	221.131.019
	14.420.940
	51.575.428
	400.000
	3.122.926.184

	5.TK155
	
	
	
	1.256.113.405
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.256113.405

	Cộng (2)
	64.995.117
	44.523.752
	28.877.148
	1.256.113.405
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.256.113.405

	Cộng 1+2
	64.995.117
	44.523.752
	28.877.148
	1.256.113.405
	198.301.502
	937.836.900
	556.298.819,8
	669.814.584,7
	221.131.019
	14.420.940
	51.575.428
	400.000
	4.379.039.589
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SỔ CÁI TK154

	Số dư đầu năm
	

	Nợ
	Có

	5.184.821
	


	Ghi Có các TK, đối ứng với Nợ TK này
	Tháng 5
	…
	Tháng 8
	Tháng 9
	Cộng

	TK622
	
	
	
	556.298.819,8
	

	TK627
	
	
	
	699.814.584,7
	

	Cộng số phát sinh
	Nợ
	
	
	1.256.113.405
	

	
	
	Có
	
	1.256.113.405
	

	Số dư cuối tháng
	Nợ
	
	
	5.814.821
	

	
	
	Có
	
	
	


2.2.3. Tổ chức công tác tính giá thành ở Công ty 

2.2.3.1. Công tác quản lý giá thành ở Công ty 

Trong loại hình sản xuất gia công hàng may mặc cho khách hàng, đơn giá gia công sản phẩm được phía khách hàng và công ty thoả thuận nhất trí và được ghi rõ trong hợp đồng từ trước khi bắt đầu quá trình sản xuất.

Đơn giá gia công là thước đo, chuẩn mực để công ty đánh giá hiệu quả của công tác sản xuất kinh doanh, công tác quản lý chi phí sản xuất… Nếu thực hiện tốt công tác quản lý chi phí sản xuất sử dụng đúng mục đích sẽ tiết kiệm từ đó đánh giá thực tế sản phẩm sản xuất có thể thấp hơn đơn giá gia công đã ký với khách hàng. Do đó sẽ đem lại nhiều lợi ích cho công ty.

2.2.3.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành sản phẩm 

Sản phẩm may mặc ở Công ty cổ phần Hà Anh  là áo sơ mi, áo Jacket, quần kaki… được thừa nhận theo từng mã hàng. Trong mỗi mã hàng lại bao gồm nhiều kích cỡ khác nhau, song do đặc điểm của loại hình sản xuất gia công hàng may mặc là không phân biệt sự khác nhau về đơn giá gia công giữa các kích cỡ khác nhau. Do đó đối tượng tính giá thành ở Công ty cổ phần Hà Anh  là từng mã hàng (nhóm sản phẩm cùng loại) của từng đơn đặt hàng và đơn vị tính giá thành được xác định là cái hoặc bộ (áo, quần…).

Căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất hàng gia công chu kỳ sản xuất sản phẩm và điều kiện cụ thể của công ty, kỳ tính giá thành được xác định là hàng tháng vào thời điểm cuối của mỗi tháng cho sản phẩm hoàn thành.

2.2.3.3. Công tác đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

Do đặc thù của loại hình sản xuất gia công hàng may mặc ở Công ty cổ phần Hà Anh ,sản phẩm dở dang cuối kỳ bao gồm:

- Dở dưới dạng nguyên liệu (chưa cắt, hoặc cắt chưa đồng bộ, mới trải vải từng lá)

- Sản phẩm làm dở dưới dạng bán thành phẩm (chưa may xong).

- Sản phẩm làm dở dưới dạng bán thành phẩm may (chưa là)

- Sản phẩm làm dở dưới dạng bán thành phẩm là (chưa đóng gói, đóng hàn).

Do Công ty cổ phần Hà Anh  sản xuất theo đơn đặt hàng, mặt khác công ty thực hiện việc tính lương theo sản phẩm, khi có sản phẩm hoàn thành đạt tiêu chuẩn chất lượng nhập kho mới được tính và thanh toán lương. Chính vì vậy công ty không tổ chức công tác đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.

2.2.3.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở công ty 

Xuất phát từ việc xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty cổ phần Hà Anh  và đối tượng tính giá thành là từng mã hàng sản xuất. Do vậy, cuối tháng căn cứ vào kết quả tập hợp chi phí sản xuất và các tài liệu có liên quan trong từng kỳ để tính tổng giá thành và giá thành đơn vị sản phẩm trong từng khoản mục chi phí quy định cho các đối tượng tính giá thành.

Công ty sử dụng phương pháp tính giá thành giản đơn, để tính tổng giá thành và giá thành đơn vị của các mã hàng đã hoàn thành trong tháng bằng cách cộng trực tiếp chi phí phát sinh. Vì công ty không thực hiện đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ nên tổng giá thành từng mã hàng chính bằng tổng chi phí sản xuất đã tập hợp được trong tháng.

 = 
* Giá thành: căn cứ vào số liệu và kết quả tính toán lập mỗi mã hàng một phiếu tính giá thành.

PHIẾU TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Mã hàng #R35 - Loại áo sơ mi

Số lượng: 30.000 cái

	Tháng 9
	CPNCTT
	CPSXC
	Tổng giá thành
	Giá thành đơn vị

	
	332.730.524,4
	410.820.392,5
	743.550.916,9
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CHƯƠNG 3

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ANH 

3.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ANH

3.1.1. Những thành tựu và ưu điểm cơ bản

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế sản phẩm may mặc đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Công ty cổ phần Hà Anh là một trong những đơn vị sản xuất sản phẩm may mặc có chất lượng cao ở trong và ngoài nước.

Với máy móc và thiết bị hiện đại bên cạnh đó công ty còn quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất để tiết kiệm tối đa chi phí, yêu cầu quản lý được quan tâm ở mức độ nhất định cùng với các biện pháp quản lý nói chung. Công tác hạch toán kế toán tại công ty nhìn chung thực hiện đúng chế độ, đúng sổ sách kế toán. Công tác kế toán nói chung và kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đã được thực hiện một cách nghiêm túc, đáp ứng mục tiêu quan trọng là tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.

Công ty tiến hành sản xuất với những đơn đặt hàng đã được ký kết trong tháng có rất nhiều đơn đặt hàng được ký kết. Trong mỗi loại có nhiều kiểu cách khác nhau, kích cỡ khác nhau. Vì vậy, đối với mỗi đơn đặt hàng công ty sẽ tương ứng với một hay một số lệnh sản xuất kèm theo mỗi lệnh sản xuất là một lệnh cấp phát vật tư  quy định cho mỗi công đoạn tại mỗi phân xưởng sử dụng loại vật tư gì, lượng là bao nhiêu để hoàn thành được lệnh và ngày hoàn thành, điều đó đảm bảo các đơn đặt hàng đúng tiến độ, đúng yêu cầu.

Trong quá trình tập hợp chi phí sản xuất, công ty sử dụng phương pháp trực tiếp và gián tiếp. Đối với chi phí nhân công trực tiếp cho từng mỗi hàng, còn chi phí sản xuất chung thì được tập hợp cho toàn công ty đến cuối tháng mới tiến hành phân bổ cho các mã hàng trong tháng theo tiêu thức chi phí nhân công trực tiếp là hơp lý.

Công ty có quy trình công nghệ sản xuất phức tạp, liên tục khép kín, sản xuất theo các đơn đặt hàng, đồng thời việc sản xuất lại chia thành các phân xưởng, các giai đoạn rõ rệt vì vậy mà việc xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là từng mã hàng là tương đối hợp lý.

Tại công ty, công tác quản lý chi phí sản xuất tốt công ty đã tổ chức việc quản lý nguyên vật liệu về mặt số lượng theo định mức xây dựng chặt chẽ cho khách hàng và công ty đã thỏa thuận, khuyến khích tiết kiệm chi phí sản xuất. Định mức nguyên vật liệu là cơ sở khoa học để đánh giá so sánh hiệu quả sản xuất, quản lý chi phí thể hiện sự sáng tạo của đội ngũ quản lý công ty.

Để quản lý chặt chẽ và có hiệu quả, phòng kế toán của công ty đã tổ chức theo dõi nguyên vật liệu trên các tài khoản kế toán có chi tiết đến từng mã hàng từ khi đưa vào sản xuất đến khi sản xuất sản phẩm hoàn thành nhập kho nhất là mặt lượng nhân viên kế toán theo dõi chặt chẽ tình hình nhập - xuất - tồn nguyên vật liệu, sử dụng nguyên vật liệu, khoản tiêu hao thực tế. Sáng kiến lập: phiếu theo dõi bàn cắt phản ánh chính xác số lượng từng loại vải tiêu hao thực tế cho mỗi mặt hàng một cách chính  xác. Việc tính lương theo hình thức lương trả theo sản phẩm đã khuyến khích công nhân tăng cường sản xuất thật nhiều sản phẩm hoàn thành nhập kho.

Việc tính giá thành sản xuất tại công ty hiện nay là theo từng mã hàng như vậy là hợp lý, phù hợp với đặc điểm sản xuất hiện tại. Công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tiến hành hợp lý, kỳ tính giá thành là  1 tháng đảm bảo việc cung cấp số liệu được kịp thời cho việc quản lý công ty.

Việc tận thu phế liệu: công ty đã thực hiện tốt, công ty đã thu hồi vải vụn để bán đi hoặc pha chế.

3.1.2. Những hạn chế nhược điểm cần hoàn thiện

Bên cạnh những ưu điểm trong công ty cổ phần Hà Anh còn có những nhược điểm tồn tại nhất định trong công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Đặc biệt với đặc thù của ngành may mặc là khối lượng sản phẩm sản xuất ra rất lớn nhưng lại khác  nhau về kích cỡ, quy cách trong từng mã hàng, khối lượng chi phí sản xuất cần tập hợp lại nhiều thì những nhược điểm chưa khắc phục được trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần Hà Anh  cần khắc phục những nhược điểm.

* Về bộ máy kế toán của công ty

Bộ máy kế toán của công ty có số lượng kế toán viên hơi ít so với công việc phải làm. Một nhân viên kế toán kiêm quá nhiều phần hành kế toán đặc biệt là kế toán trưởng, như vậy sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của công việc.

* Việc xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất

Hiện nay đối tượng tập hợp chi phí sản xuất ở công ty là từng mã hàng tương đối hợp lý nhưng nhược điểm là không biết chi phí phát sinh ở đâu ảnh hưởng tới công tác quản lý chi phí. Do đó công tác quản lý chi phí không có hiệu quả.

* Phương pháp tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Do đặc điểm chi phí sản xuất của công ty, nguyên vật liệu dùng trực tiếp cho sản xuất không được tập hợp vào khoản mục chi phí sản xuất chung. Do vậy doanh nghiệp không sử dụng TK 621 - chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Mặc dù có gia công trong trường hợp đồng doanh nghiệp chịu vật liệu phụ khách hàng nhờ công ty mua hộ sau mới thanh toán. Khoản chi phí này kế toán ghi trực tiếp vào TK

Nợ TK 154

Có TK 1522

Số nguyên vật liệu nhận gia công chưa được ghi vào theo dõi trên tài khoản này, mặc dù không xác định trị giá mua nguyên vật liệu bạn hàng giao, nhưng để quản lý chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất hàng gia công được thuận lợi kế toán có thể mở một TK ngoài bảng và một số phụ để theo dõi TK này.

* Về kế toán chi phí nhân công trực tiếp.

Việc tập hợp chi phí nhân công trực tiếp cũng được tập hợp từng mã hàng, tuy nhiên chưa theo dõi chi tiết cho từng bộ phận sản xuất do đó không phản ánh đúng mức độ hao phí lao động, không khuyến khích công việc trực tiếp sản xuất sản phẩm nâng cao cả về số lượng và chất lượng sản phẩm.

* Về phương pháp kế toán chi phí sản xuất chung

Chi phí sản xuất chung hiện nay được tập hợp toàn công ty đến cuối tháng tiến hành phân bổ cho các mã hàng phát sinh trong tháng nên không biết được địa điểm phát sinh chi phí do đó không theo dõi đựơc tình hình tiết kiệm hay lãng phí chi phí sản xuất chung ở từng địa điểm.

* Về quản lý hạch toán chi phí sản xuất

Hiện nay công ty chưa sử dụng TK 335 đối với chi phí như: chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất. Chính vì thế mà làm cho chi phí trong tháng phát sinh cao hơn các tháng khác, ảnh hưởng đến độ chính xác của giá thành.

* Về tình hình sổ kế toán

Hiện nay công ty đang áp dụng hình thức kế toán nhật ký chứng từ rất phức tạp và nếu công ty ứng dụng máy vi tính thì sẽ gặp một số khó khăn. Nhìn chung công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần Hà Anh  được tổ chức tốt, có nhiều ưu điểm và sáng tạo tuy chưa được hoàn thiện. Đây là điều kiện không thể tránh khỏi, vì vậy công ty cần phải sớm nghiên cứu đề xuất ra những giải pháp tối ưu nhằm tổ chức tốt công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm từ đó nhằm phát huy vai trò vốn có của nó trong quản lý sản xuất kinh doanh.

3.2. NHỮNG Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ANH .

Là một học sinh chuyên ngành kế toán thực tập ở Công ty cổ phần Hà Anh , với kiến thức đã được trang bị ở nhà trường và qua tìm hiểu các biện pháp kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành ở Công ty cổ phần Hà Anh , em xin đưa ra một số ý kiến mong muốn đóng góp một phần nhỏ và việc khắc phục những hạn chế đã nêu trên, để cho công tác kế toán ở công ty nói chung và công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản xuất may nói riêng ngày càng hoàn thiện hơn.

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất của công ty nhìn chung là phù hợp với đặc điểm của công ty nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số vướng mắc sau:

-Thứ nhất: Về tổ chức bộ máy kế toán

Hiện nay, trên thực tế Công ty cổ phần Hà Anh  có bộ máy kế toán tổ chức khá gọn nhẹ. Chính vì thế dẫn đến một người kiêm quá nhiều việc, ảnh hưởng không ít đến kết quả công việc của các nhân viên kế toán. Như vậy công ty nên tuyển thêm kế toán để giảm bớt công việc cho các nhân viên kế toán đặc biệt là kế toán trưởng. Từ đó nâng cao hiệu quả cho toàn doanh nghiệp.

- Thứ hai: Về tập hợp chi phí nhân công trực tiếp cho các bộ phận sản xuất, tức theo dõi chi tiết cho phân xưởng, sau đó là chi tiết cho từng mã hàng.

Về việc tập hợp này từng bộ phận sản xuất công ty cũng nên tách biệt chi phí sản xuất thành định phí và biến phí từ đó phản ánh đúng khoản chi phí cố định được tính vào giá thành sản phẩm và khoản chi phí sản xuất cố định không được tính vào giá thành sản phẩm (hoạt động động dưới công suất bình thường).

- Thứ ba: phương pháp hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

Mặc dù giá trị nguyên vật liệu trực tiếp trong giá thành của công ty rất ít nhưng kế toán vẫn phải sử dụng TK 621 - chi phí nguyên vật liệu trực tiếp để phản ánh nguyên vật liệu phụ mà công ty mua hộ khách hàng.

Trong trường hợp mà công ty yêu cầu khách hàng cung cấp thêm phụ liệu mà khách hàng nhờ công ty mua sau đó thanh toán cùng với tiền gia công thì kế toán sẽ hạch toán như nguyên vật liệu gia công  ghi vào TK 002 (vật tư hàng hóa nhận gia công) đồng thời ghi vào khoản phải thu của khách hàng đó (TK 138 - phải thu khác).

Đây là một doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng gia công cho các hãng nước ngoài, do vậy khi nhập nguyên vật liệu kế to án phải ghi tài khoản vào bảng và có thể ghi theo giá đánh giá của công ty.

Nợ TK 002 (chi tiết theo từng mã hàng) vật tư hàng hóa  gia công khi xuất nguyên vật liệu cho sản xuất kế toán ghi ở sổ phụ khi thanh toán với khách hàng, kế toán thanh toán số nguyên vật liệu sử dụng và ghi:

Nợ TK 002 chi tiết theo từng mã hàng - vật tư hàng hóa nhận gia công.

- Thứ tư: về phương pháp hạch toán chi phí sản xuất chung

Việc thực hiện phương pháp hạch toán chi phí vận chuyển của công ty nên tập hợp trực tiếp cho từng mã hàng còn các khoản mục chi phí khác thì vẫn tập hợp cho toàn công ty đến cuối tháng tiến hành phân bổ theo chi phí nhân công trực tiếp.

- Thứ năm: về quản lý chi phí và hạch toán chi phí sản xuất

Theo em công ty nên sử dụng TK 335 để trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản  cố định và trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân. Kế toán trích trước chi phí có thể phát sinh để có kế hoạch trích vào chi phí sản xuất của từng tháng đảm bảo cho các chi phí này phát sinh đồng đều giữa các tháng. Vì vậy giá thành sản phẩm hoàn thành của từng tháng không có sự chênh lệch nhiều, do ảnh hưởng của các chi phí này.

Đối với chi phí sửa chữa tài sản lớn cố định, hàng tháng trích trước kế toán ghi:

Nợ TK 627

Có TK 335

Khi có phát sinh chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định kế toán ghi:

Nợ TK 335

Có TK liên quan

Đối với trích trước tiền lương nghỉ phép: Với số lượng công nhân trong biên chế lớn, có những tháng chi phí này phát sinh khá nhiều. Hàng tháng kế toán tiến hành trích trước ghi như sau:

Nợ TK 622

Có TK 335

Khi có công nhân xin nghỉ phép kế toán định khoản

Nợ TK 335

Có TK 334

- Thứ sáu: Về hình thức kế toán

Nhìn chung, khi áp dụng hình thức nhật ký chứng từ, kế toán công ty đã giảm bớt được khối lượng ghi chép thành trùng lặp. Tuy nhiên, công ty nên sử dụng một hình thức kế toán khác ít phức tạp hơn, sử dụng ít sổ sách hơn như hình thức chứng từ ghi sổ hoặc hình thức Nhật ký chứng từ.

Công ty nên thay đổi hình thức kế toán vì nhiều lý do như:

+ Tuy các nghiệp vụ nhiều và phát sinh thường xuyên nhưng các nghiệp vụ đơn giản.

+ Hiện nay vấn đề cơ giới hóa công tác kế toán rất phổ biến và nhiều tiện lợi. Mặt khác, bộ máy kế toán của công ty với số lượng kế toán tí so với công việc phải làm.

- Thứ bảy: Về tài khoản sử dụng

Như đã nêu ở phần trên, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được hạch toán thẳng vào tài khoản 154 chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là chưa hợp lý, theo em công ty nên sử dụng TK 621 chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và một số tài khoản chi tiết khác để thuận lợi cho việc hạch toán. Công ty nên mở thêm sổ cái TK 621 để theo dõi tình hình chi phí nguyên vật liệu chặt chẽ hơn và theo đúng chế độ kế toán quy định.

Đối với TK 627 công ty chỉ mở cho tất cả chi phí của phân xưởng chứ không nên hạch toán chi phí nguyên vật liệu chính vật liệu phụ vào TK 627 mà phải hạch toán vào TK 621.

- Thứ tám: Hiện đại hóa công tác kế toán

Công ty đã trang bị hệ thống máy tính tương đối hiện đại, đây là một điều kiện rất thuận lợi của công ty nhưng để khai thác tối đa ưu việt của máy vi tính công ty nên thường xuyên đào tạo đội ngũ cán bộ kế toán sử dụng máy vi tính hiệu quả nhất.

KẾT LUẬN

Để có thể tồn tại trong nền kinh tế thị trường thì sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất phải được tiêu thụ và đảm bảo có lãi, muốn tiêu thụ được sản phẩm thì doanh nghiệp phải quan tâm đến không chỉ chất lượng, mẫu mã sản phẩm mà còn phải quan tâm đến giá cả. Để có giá cả bán hợp lý, phù hợp với túi tiền của khách hàng thì doanh nghiệp phải chú ý đến việc tăng năng suất lao động giảm giá thành sản phẩm. Đây là vấn đề hết sức phức tạp không chỉ liên quan đến lợi nhuận của doanh nghiệp mà còn liên quan đến lợi ích của từng người lao động và của Nhà nước.

Công ty cổ phần Hà Anh  thực hiện tốt công tác đó là cơ sở đánh giá kết quả sản xuất ý thức được tầm quan trọng của việc quản lý tốt chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Để công tác kế toán nói chung và công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng thực sự trở thành công cụ quản lý góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cần hoàn thiện và tổ chức công tác kế toán một cách chính xác và khoa học hơn.

Trong chuyên đề tốt nghiệp em đã trình bày cơ sở lý luận tình hình thực tiễn quá trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần Hà Anh. Trên cơ sở đó kết hợp với sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Minh Phương, em đã mạnh dạn đưa ra một số ý kiến với mong muốn góp một phần nhỏ vào công việc đổi mới và hoàn thiện công tác kế toán  tập hợp chi hí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Hà Anh.

Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Hà Anh  bản thân em đã có nhiều cố gắng song do kiến thức, thời gian nghiên cứu, khảo sát thực tế còn hạn chế  cho nên chuyên đề tốt nghiệp này không thể tránh khỏi những thiếu sót, kính mong thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên phòng kế toán của Công ty cổ phần Hà Anh  và các bạn tham gia đóng góp ý kiến để bản thân chuyên đề tốt nghiệp này thêm phong phú hơn, khoa học và có giá trị thuyết phục trong thực tiễn.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo Đỗ Quý và các cán bộ nhân viên trong phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần Hà Anh đã tạo điều kiện cho em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp này.

Hà Nội, ngày…… tháng…… năm 2009

 Sinh  viên thực hiện

Trần Lê Vinh

MỤC LỤC

1Lời mở đầu


Chương 1: 3Những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất 


31.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất


31.2. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm


31.2.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất


31.2.1.1. Chi phí sản xuất


41.2.1.2. Giá thành sản phẩm


51.2.1.3. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp


71.2.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm


71.2.2.1. Giá thành sản phẩm


71.2.2.2. Phân loại giá thành


81.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với giá thành sản phẩm


91.2.4. Yêu cầu quản lý chi phí và giá thành sản phẩm


91.2.4.1. Sự cần thiết phải quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong nền kinh tế thị trường


91.2.4.2. Các nhân tố tác động đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm


101.2.4.3. Biện pháp quản lý chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, vai trò kế toán


101.2.5. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm


101.3. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất


101.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chiphí sản xuất và căn cứ xác định


101.3.1.1. Khái niệm đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất


111.3.1.2. Căn cứ xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất


111.3.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp


111.3.2.1. Phương pháp phân bổ trực tiếp


111.3.2.2. Phương pháp phân bổ gián tiếp


111.3.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất


111.3.3.1. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp


151.3.3.2. Kế toán chi phí nhân công


161.3.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung


201.3.4. Kế toán tập hợp chi phí toàn doanh nghiệp


201.3.4.1. Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên


1.223.4.2. Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ


241.3.5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ


241.3.5.1. Sự cần thiết phải đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ


241.3.5.2. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang


251.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm


251.4.1. Đối tượng tính giá thành


261.4.2. Kỳ tính giá thành sản phẩm


261.4.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm


261.4.3.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn


261.4.3.2. Phương pháp hệ số


271.4.3.3. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ


271.4.3.4. Phương pháp cộng chi phí


271.4.3.5. Phương pháp tính giá thành loại trừ chi phí cho sản phẩm phụ


281.4.3.6. Phương pháp tính giá thành liên hợp


281.4.3.7. Phương pháp tính giá thành theo định mức


281.4.3.8. Phương pháp tính giá thành phân bước


301.4.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán và báo cáo kế toán về chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm


Chương 2: 32Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm may mặt tại Công ty cổ phần Hà Anh 


322.1. Đặc điểm tình hình chung của Công ty cổ phần Hà Anh 


322.1.1. Quá trình hình thành và phát triển


332.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác kế toán của Công ty cổ phần Hà Anh 


332.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất


332.1.2.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất và công tác tổ chức lao động ở công ty


342.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty


362.1.5. Tổ chức công tác kế toán


362.1.5.1. Bộ máy kế tán của Công ty cổ phần Hà Anh 


392.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần Hà Anh 


392.2.1. Đặc điểm về chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất ở công ty


392.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất trong công ty


392.2.1.3. Công tác quản lý chi phí


412.2.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất


412.2.2.1. Phương pháp kế toán tập trung chi phí nguyên vật liệu trực tiếp


422.2.2.2. Chi phí vật liệu chính trực tiếp


472.2.2.3. Kế toán chi phí vật liệu phụ trực tiếp


492.2.2.4. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp


552.2.2.5. Kế toán chi phí sản xuất chung


622.2.3. Tổ chức công tác tính giá thành ở Công ty


622.2.3.1. Công tác quản lý giá thành ở Công ty


622.2.3.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành sản phẩm


632.2.3.3. Công tác đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ


632.2.3.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở công ty


Chương 3: 65Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Hà Anh 


653.1. Nhận xét chung về công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần Hà Anh 


653.1.1. Những thành tựu và ưu điểm cơ bản


663.1.2. Những hạn chế nhược điểm cần hoàn thiện


663.2. Những ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần Hà Anh .


66Kết luận
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Chứng từ ghi sổ


bảng phân bổ





Nhật ký chứng từ





Bảng kê





Sổ quỹ





Sổ cái





Báo cáo tài chính





Thẻ và sổ kế toán chi tiết





Bảng tổng hợp chi tiết





Ghi chú:


Ghi hàng ngày
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Quan hệ đối chiếu
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Phó Giám đốc kỹ thuật
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Phòng 


kỹ thuật





Phòng 


kế toán





Phòng 


Tổ chức





Phòng 


Nghiệp vụ kế toán





Phòng 
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cơ điện
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Phân xưởng
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vốn bằng tiền
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tổng hợp





Kế toán 


kho





Kế toán 
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